


I. NHÀ ĐẦU TƯ

1.1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐIỆN BIÊN
- Số đăng ký kinh doanh: 5600318185
- Ngày cấp: Đăng ký lần đầu ngày 04/07/2018

- Cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

1.2. Địa chỉ trụ sở: Số 189, Tổ dân phố 11, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.


1.3. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký đầu tư, gồm:

- Họ tên: Hà Văn Quân 


Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh

+ Chức danh: Tổng Giám đốc

+ Sinh ngày: 20/01/1959


Quốc tịch: Việt Nam

+ Số giấy CMND: 040236835
+ Ngày cấp: 04/08/2009
+ Nơi cấp: Công an tỉnh Điện Biên

+ Chỗ ở hiện tại: Khối Huổi Củ, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU


1. Tên dự án, địa điểm thực hiên dự án

1.1. Tên dự án 
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng, chế biến cây Mắc Ca kết hợp du lịch trang trại, du lịch trải nghiệm tại huyện Tuần Giáo.


1.2. Địa điểm thực hiện dự án

Tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.


2. Mục tiêu của dự án

2.1. Về Kinh tế


- Tạo ra được vùng nguyên liệu Mắc ca với quy mô khoảng 12.121 ha theo hướng thâm canh, áp dụng quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, có năng suất, chất lượng tốt.
- Xây dựng nhà máy chế biến quả Mắc ca nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng, giá trị kinh tế cao.

- Kết hợp với kinh doanh hoạt động du lịch trang trại, du lịch trải nghiệm.


- Doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách nhà nước bằng việc nộp thuế doanh nghiệp hàng năm.


- Tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương nhờ tham gia thực hiện dự án, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.

2.2. Về Xã hội

- Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.800 lao động trong vùng tham gia vào các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ thu hoạch và chế biến Mắc ca, tạo ra sản phẩm hàng hóa tăng thêm thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án nói riêng và huyện Tuần Giáo nói chung;

- Việc kinh doanh du lịch trang trạng, du lịch trải nghiệm sẽ góp phần quảng bá hình ảnh của huyện Tuần Giáo nói riêng cũng như tỉnh Điện Biên nói chung đến du khách trong nước và quốc tế.

- Thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần cải thiện được điều kiện đi lại và lưu thông hàng hóa của nhân dân trong vùng dự án.


2.3. Về An ninh quốc phòng.

Đầu tư phát triển Mắc ca theo hướng thâm canh sẽ góp phần ổn định đời sống nhân dân, tăng cường khố đại đoàn kết các dân tộc, củng cố an ninh quốc phòng và trật tự xã hội trên vùng đất Biên giới.

2.4. Về Môi trường.

Trồng Mắc ca thâm canh trên diện tích đất trống, đồi núi trọc, các loại đất khác và diện tích nương rẫy các loại, góp phần nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn, hạn chế rửa trôi và xói mòn đất, tăng độ phì cho đất; ổn định hệ sinh thái.
Bảng  1: Mục tiêu hoạt động của Dự án

	TT
	Mục tiêu hoạt động
	Tên ngành
	Mã ngành theo VSIC

	1
	Trồng và chăm sóc Mắc ca
	Trồng cây lấy quả chứa dầu
	0122

	2
	Chế biến quả Mắc ca
	Chế biến và bảo quản rau quả
	1030

	3
	Du lịch trang trại, du lịch trải nghiệm
	Đại lý du lịch
	7911

	
	
	Điều hành tua du lịch
	7912



3. Quy mô đầu tư.

3.1. Phát triển vùng nguyên liệu.

3.1.1. Vùng nguyên liệu trồng Mắc ca


Tổng diện tích đầu tư trồng Mắc ca thâm canh của vùng dự án được xác định là 12.121 ha đất không có rừng (đất trống, đất nương rẫy, đất cằn cỗi trồng ngô, sắn kém hiệu quả); mật độ trồng mắc ca khu vực dự án là 278 cây/ha đối với khu vực quy hoạch rừng sản xuất và ngoài quy hoạch lâm nghiệp; trồng mật độ 400 cây/ha đối với khu vực quy hoạch rừng phòng hộ.
Giải pháp về kỹ thuật lâm sinh cho loài Mắc ca về: Trồng, chăm sóc, bảo về, thu hoạch và bảo quản được trình bày cụ thể ở Phụ lục 2.

Năng suất chi tiết như sau:
Bảng  2: Năng suất cây mắc ca
	TT
	Năm
	Kg/cây
	Số cây
	Kg/ha

	1
	Cây năm thứ 3 (Bắt đầu bói quả, giữ cây không thu hoạch)
	1
	278
	278

	2
	Cây năm thứ 4
	3
	278
	834

	3
	Cây năm thứ 5
	5
	278
	1.390

	4
	Cây năm thứ 6
	7
	278
	1.946

	5
	Cây năm thứ 7
	10
	278
	2.780

	6
	Cây năm thứ 8
	13
	278
	3.614

	7
	Cây năm thứ 9
	16
	278
	4.448

	8
	Cây từ năm thứ 10
	20
	278
	5.560

	9
	Cây từ năm thứ 11 (Ổn định sản lượng)
	25
	278
	6.950


	TT
	Năm
	Kg/cây
	Số cây
	Kg/ha

	1
	Cây năm 3 (bói k thu hoạch)
	0.6
	400
	240

	2
	Cây năm 4
	1.8
	400
	720

	3
	Cây năm 5
	3
	400
	1200

	4
	Cây năm 6
	4.2
	400
	1680

	5
	Cây năm 7
	6
	400
	2400

	6
	Cây năm 8
	7.8
	400
	3120

	7
	Cây năm 9
	9.6
	400
	3840

	8
	Cây năm 10
	12
	400
	4800

	9
	Cây năm 11 (ổn định)
	15
	400
	6000


3.2. Đầu tư kết cấu xây dựng cơ sở hạ tầng.


3.2.1. Khu vực chế biến quả Mắc ca
	STT
	Khu vực
	Kết cấu
	Diện tích

	1
	Xưởng chế biến
	- Vì kèo công nghiệp khẩu độ 26x60 m, chiều cao khoảng 4 m. (6 xưởng)
- Mặt nền nhà xưởng có kết cấu bê tông, móng đà kiềng BTCT, mái lợp tôn, trụ sắt, giằng gió…
	7.500 m2

	2
	Kho chứa nguyên liệu và sản phẩm sau chế biến
	- Vì kèo công nghiệp khẩu độ 35x60 m, chiều cao khoảng 4 m (6 kho)
- Tường bao che, vách bưng tôn, nền BTCT, mái lợp tôn có hệ thống hút gió
	10.800 m2

	3
	Nhà xưởng cơ giới bảo dưỡng
	- Vì kèo công nghiệp khẩu độ 20x60 m, chiều cao khoảng 4 m. (4 xưởng)
- Mặt nền nhà xưởng có kết cấu bê tông, móng đà kiềng BTCT, trụ sắt, giằng gió, mái lợp tôn.
	5.000 m2

	4
	Kho chưa vật tư
	- Vì kèo công nghiệp khẩu độ 20x48 m, chiều cao khoảng 4 m (6 kho)
	7.500 m2

	5
	Trạm rửa xe
	- Kết cấu chính bê tông cốt thép có khẩu độ 15x30 m

- Được trang bị hệ thống xịt rửa xe.
	900 m2

	6
	Cây xanh, cảnh quan, đường nội bộ 
	
	61.260 m2


3.2.2. Khu vực văn phòng.

	STT
	Khu vực
	Kết cấu
	Diện tích

	1
	Văn phòng làm việc
	- Móng và đà kiềng bê tông cốt thép (BTCT), cột BTCT, xà gồ thép, lợp ngói, tường gạch sơn nước, trần thạch cao khung nổi, cửa gỗ kính, nền lót đá granite.

- Được bố trí các phòng làm việc và các phòng chức năng.
	1.800 m2

	2
	Nhà ở cho nhân viên
	- Móng, đà, cột BTCT, tường sơn nước, mái lợp tole tráng kẽm (hoặc lợp ngói đỏ), kèo thép, nền lát đá granite
	3.240 m2

	3
	Nhà ăn
	- Móng, đà, cột BTCT, tường sơn nước, mái lợp tole tráng kẽm (hoặc lợp ngói đỏ), kèo thép, nền lát đá granite
	1.600 m2

	4
	Nhà để xe
	- Móng đà BTCT, kèo và trụ thép, nền bê tông đá 1 x 2 xoa mặt kẻ Joint chống nứt.
	400 m2



3.2.3. Hệ thống cấp điện.

Hệ thống cấp điện được thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn, kỹ thuật

+ TCVN 7114: 2008 - Chiếu sáng nơi làm việc - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCXD 333: 2005 - Tiêu chuẩn thiết kế - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng.

+ TCVN 9206: 2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng -Tiêu chuẩn thiết kế.
+ TCVN 9385:2012 -  Chống sét cho các công trình xây dựng. 

+ TCVN 7447:2005 - Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà.


+ TCVN 9358: 2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp.

+ Quy phạm trang bị điện 11TCN 18-21-2006 về thiết kế điện.

 + Tiêu chuẩn của ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) về dây và cáp điện. 


3.2.4. Hệ thống chiếu sáng.


Toàn bộ các linh kiện trong bộ đèn phải có cấp cách điện từ cấp I và II và phải đảm bảo tất cả các chỉ tiêu an toàn điện theo TCVN 4086: 1995. 
- Cấp bảo vệ  bụi nước 

+ Đối với phần quang học: Ngăn được các bụi và tia nước.

+ Đối với phần linh kiện ngăn được bụi nhỏ và tia nước. 

- Yêu cầu về quang học:


+ Tấm phản quang có kết cấu liền một khối và chia hai múi để đường phân cường độ ánh sáng của bộ đèn có dạng đối xứng, bán rộng, tỏa ra hai bên, không tập trung ngay giữa và đảm bảo hiệu suất sử dụng lớn hơn 70%.

+ Chụp đèn phải loại trong suốt, không làm giảm cường độ ánh sáng và không làm khuếch tán ánh sáng lên phía trên.

- Yêu cầu về kết cấu:

+ Đảm bảo sự vững chắc và ổn định của bộ đèn khi lắp đặt và sử dụng.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lắp ráp và bảo trì sau này.

+ Sử dụng loại đèn có phần quang học độc lập với phụ kiện để tránh được nguồn nhiệt tỏa ra từ bóng đèn, làm tăng tuổi thọ của đèn.

+ Mức tiêu thụ điện năng thấp nhưng vẫn đảm bảo cường độ sáng.


3.2.5. Hệ thống nước sạch.

Quy hoạch hệ thống Cấp nước cho nhà máy chế biến và trồng Mắc ca đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 theo các tiêu chuẩn sau:

- QCXDVN01-2008: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng;

- QCXDVN 07 - 2010: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- TCVN 33 - 2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 2622 - 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.


- Nguồn nước.

Nguồn nước cung cấp cho dự án lấy từ sông sối ngay cạnh dự án. Nước được bơm vào hồ chứa nước dự trữ, sau đó đưa vào nhà máy xử lý nước đạt tiêu chuẩn nước sạch cấp theo nhu cầu sử dụng, nước thô cấp cho nhu cầu tưới cây, rửa đường không cần qua xử lý. Riêng hệ thống bơm nước trồng trọt theo dây chuyền công nghệ tiên tiến của Natafim-Isral cung cấp.


- Mạng lưới cấp nước.

Theo QCXDVN 07 - 2010: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật: “Mạng lưới cấp nước phải là mạng vòng, mạng lưới cụt chỉ được phép áp dụng trong các trường hợp mạng lưới vòng theo quy định.” 


3.2.6. Hệ thống xử lý nước thải.


Xây dựng một trạm xử lý nước thải cho khu vực.


- Thành phần nước thải: Nước thải khu nhà máy khi xử lý hạt và củ, dụng cụ dây chuyền và nguồn nước thải sau phân hủy của xử lý bã củ (nước thải thu gom sau biogas).

Nước thải sinh hoạt của công nhân nhà máy, nhà văn phòng cũng được thu gom, xử lý chung cùng với nước thải sản xuất.

Nước mưa được thu gom, thoát độc lập, không thu gom vào nguồn nước thải. 


- Đặc trưng chất lượng nước thải: Về cảm quan, nước thải thu gom của nhà máy chế biến là một hỗn hợp không đồng nhất, chứa nhiều phân cặn, độ màu, độ mùi và độ đục cao. Các chỉ tiêu cảm quan được gây ra bởi các chỉ tiêu ô nhiễm chất lượng nước thải dưới đây.

Về chất lượng, nước thải chứa hàm lượng chất hữu cơ cao cả ở dạng tan và không tan (TSS, COD, BOD5), trong đó chứa nhiều thành phần hợp chất hữu cơ bay hơi (gây mùi hôi); Thành phần cặn rắn, cặn lơ lửng (TS, TSS) trong nước thải cao, có nguồn gốc từ rửa hạt, củ, rác, lá cây, cát, sỏi lọt vào hệ thống thu gom, ngoài ra có thể bao gồm các động vật thứ sinh khác sinh sống và bị dẫn theo hệ thống thu gom (ốc, sên, bọ); Thành phần hợp chất chứa đạm, lân (N, P – Amoni, TN, TP) trong nước thải cao (đặc biệt trong nguồn nước thu gom sau ủ khí sinh học biogas), tồn tại cả ở dạng tan và không tan trong nước và phân cặn, là thành phần có giá trị thu hồi, tái sử dụng trong trồng trọt nông, lâm nghiệp; Vi sinh vật gây bệnh cũng là một trong các chỉ tiêu ô nhiễm cần xử lý trong nước thải nhà máy chế biến.Các chế phẩm sinh học (hệ vi sinh hữu hiệu EM – effective microorganism), các dạng đệm lót sinh học (có thể) sử dụng trong quy chế biến không gây ảnh hưởng tới đặc trưng chất lượng nước thải.


- Xu hướng xử lý nước thải khu chế biến hiện nay

Theo phân tích đặc trưng chất ô nhiễm ở trên, nhóm thành phần vật chất không tan (Tổng cặn rắn - TS, cặn rắn lơ lửng - TSS) được xử lý loại bỏ trong các hệ thống xử lý cơ học và hóa lý (lưới ngăn cặn thô, thiết bị tách cặn tinh, keo tụ và lắng) - đây là giai đoạn xử lý bậc1 (1st order) trong hệ thống xử lý. Nhóm chất ô nhiễm hữu cơ (chứa carbon - COD, BOD5) được xử lý loại bỏ thông qua các quá trình sinh học trong điều kiện yếm khí và hiếu khí - xử lý bậc 2(2nd order).Nhóm các hợp chất chứa N, P được xử lý thông qua các quá trình sinh học (ô xy hóa, khử, tích lũy sinh học) hoặc kết tủa hóa học - xử lý bậc 3(3nd order). Nhóm các đối tượng vật chất cần xử lý bậc 4 (4nd order) không hoặc ít có mặt trong nước thải loại này (kim loại nặng, hợp chất hữu cơ trơ, chất phóng xạ,..), không là đối tượng quan tâm. Trong đó, các bậc xử lý cao hơn đòi hỏi trình độ xử lý phức tạp và tiêu hao chi phí (năng lượng, hóa chất) lớn hơn.

Trên thế giới và Việt Nam hiện tại có các xu hướng công nghệ áp dụng trong xử lý nước thải sau chế biến thực phẩm như sau:


a) Xử lý loại bỏ hoàn toàn các chất ô nhiễm có mặt trong nước thải thông qua các quá trình công nghệ 
Hệ thống công nghệ này áp dụng đầy đủ các bậc xử lý 1, 2, 3, được thiết kế với quy mô và tiêu hao năng lượng, hóa chất trong vận hành đáp ứng loại bỏ hoàn toàn (về lượng) các chất ô nhiễm trong nước thải. Hệ thống công nghệ này không phù hợp với xu hướng sử dụng tiết kiệm năng lượng, lãng phí vật chất, không tái tổ hợp, tận thu được vật chất có ích. Chủ yếu được ứng dụng trong các trại nuôi có quy mô nhỏ, sát khu dân cư, đô thị, hoặc quy mô nghiên cứu.

Một dạng xử lý hóa học khác dựa trên mục đích thu hồi đạm, lân trong nước thải là kết tủa hóa học (struvite - NH4MgPO4, có tính năng sử dụng gần giống với phân bón DAP) với thành phần khoáng Mg2+ từ nguồn bổ sung ngoài. Hệ thống này buộc phải trải qua xử lý bậc 1, bậc 2 và tiêu hao nguồn hóa chất cấp ngoài, khó khăn trong vận hành. Một vài địa điểm ứng dụng khả thi là gần với khu vực sản xuất muối, do có thể tận thu nguồn “nước ót” chứa hàm lượng Mg2+ cao.


b) Xử lý loại bỏ thông qua các quá trình làm sạch tự nhiên

Hệ thống công nghệ loại này sử dụng nước thải sau xử lý bậc 1 hoặc ủ biogas, cấp cho thảm thực vật tự nhiên tiêu thụ để sinh trưởng sinh khối (kỹ thuật đất ướt, cánh đồng tưới – wet land). Loại hình tổ hợp này được ứng dụng ở nhiều nơi có diện tích vùng đệm (đất trống) lớn, yêu cầu quản lý, kiểm soát được cấu trúc đất tưới để không gây phát sinh ô nhiễm thứ cấp, được ứng dụng chủ yếu ở các quốc gia Thái Lan, Malaysia và Singapore (những năm 1990 trở về trước). Hiện tại, dựa trên nền tảng này, quy trình công nghệ Saibon đang được nghiên cứu ứng dụng khả thi tại Nhật Bản, yêu cầu phải xây dựng theo thiết kế các vùng đất được tưới nước thải theo cấu trúc thiết kế để trồng cây sậy hoặc cỏ vetiver.


c) Kết hợp xử lý loại bỏ trong hệ thống công nghệ tổ hợp với quá trình làm sạch tự nhiên

Hệ thống công nghệ loại này bao gồm đủ các bậc xử lý 1, 2, 3. Trong đó, xử lý bậc 3 (chiếm thể tích bể lớn, tiêu hao năng lượng vận hành lớn hơn) được kết hợp xử lý một phần trong các bể công nghệ (loại bỏ một phần, phần còn lại ở dạng dễ hấp thụ vào thực vật) và tận thu vật chất có giá trị là đạm, lân để tưới tiêu cho cây trồng, canh tác nông, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng sinh khối thủy sinh và tận thu (các nghiên cứu về mô hình xử lý nước thải nhà máy chế biến nông sản sau những năm 1990 đều đi theo hướng này). 


3.2.7. Hệ thống thoát nước mưa.


- Thiết kế hệ thống thoát nước đảm bảo nước mưa thoát nhanh nhất ra các trục thoát nước chính và tuyến nhánh cho phù hợp, đảm bảo hướng tuyến kỹ thuật và hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cho hệ hệ thống thoát nước.

- Do đặc điểm quy hoạch cao độ nền khu vực đồi tương đối cao, thoát nước chịu sự ảnh hưởng áp lực nước và địa hình tự nhiên nên sử dụng hệ thống thoát nửa hở nửa kín cho phù hợp địa hình và điều kiện vật liệu địa phương.

- Sử dụng loại giếng thu hàm ếch, bố trí giếng thu tại các vị trí theo quy hoạch chiều cao và bố trí cách đều 40 đến 50 m phụ thuộc vào độ dốc địa hình một giếng; trên đoạn giữa hai giếng thu liền nhau, rãnh biên thiết kế vuốt dốc đều từ giữa về giếng thu, độ dốc phải đạt tối thiểu 0,4%. Giếng thăm bố trí tại vị trí các đường cống giao nhau, vị trí có sự thay đổi về kích thước được cống hoặc bố trí cách đều 50 m một giếng; đáy giếng thăm thiết kế trũng sâu xuống 30 cm để lắng bùn và thuận tiện trong quá trình bảo dưỡng mạng lưới.


3.2.8. Hệ thống xử lý chất thải rắn.

a) Chỉ tiêu thiết kế


- Chất thải rắn sinh hoạt: 1,3 kg/ng/ng Tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và chuyển đến nơi xử lý tập trung đạt 100%.
Bảng 3: Tính toán khối lượng chất thải rắn

	STT
	Nguồn phát sinh
	Khối lượng
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn (kg/ng/ng)
	Tổng lượng (tấn)

	
	
	
	
	
	

	1
	Khu văn phòng, nhà ở CBCNV 
	227
	Người
	1,3
	0,3

	2
	Các công trình khác
	Tính bằng 10 % của (1)
	0,03

	3
	Tổng cộng: (1) + (2)
	 
	 
	 
	0,33



b) Thu gom chất thải rắn (CTR)

- Tổng lượng CTR phát sinh dự án tấn/ngày. CTR phải được phân loại tại nguồn phát sinh thành các loại:

+ Chất thải rắn hữu cơ đem sản xuất phân (tính 40% tổng lượng CTR);

+ Chất thải rắn tái chế (tính 40% tổng lượng CTR);

+ Chất thải rắn vô cơ không tái chế được đem xử lý (tính 20% tổng lượng CTR); 


c) Xử lý chất thải vỏ quả, vỏ hạt Mắc ca.

Nguồn phát sinh nước thải từ hoạt động của nhà máy chế biến chủ yếu là do quá trình rửa hạt Mắc ca và dọn dẹp vệ sinh dây chuyền nhà máy chế biến, sử dụng nước nhiều.

Mỗi ngày lượng nước thải chiếm 45 - 70%, phần còn lại là chất khô gồm các chất hữu cơ, hợp chất dưới dạng chất vô cơ.

3.2.9. Hệ thống PCCC.


* Các yếu cầu đối với hệ thống PCCC.

- Số đám cháy trong cùng một thời gian: 01

- Lưu lượng nước chữa cháy của công trình: 05 lít/giây

- Thời gian cần thiết để dập tắt một đám cháy: 03h 

- Lưu lượng chữa cháy bên ngoài công trình: 11 lít/giây 

- Thời gian phục hồi nước dự trữ, nước chữa cháy được quy định không quá 24h. 

- Hệ thống bể và tháp nước của các nông trại đủ để PCCC trong và ngoài công trình.


* Giải pháp công nghệ PCCC. 

- Lắp đặt hệ thống đường ống cứu hỏa cung cấp đủ lượng nước, đủ áp lực cho hệ thống chữa cháy phun nước và các họng cứu hỏa.

- Hệ thống đường ống được lắp chìm ngầm. Các ống được nối với nhau bằng phương pháp hàn và mặt bích.

- Lắp đặt các hộp chữa cháy tại các cửa ra vào các nông trại, các hộp chữa cháy bao gồm: 
+ 01 họng chữa cháy Ø50 
+ 01 van chữa cháy Ø50 
+ 01 cuộn vòi chữa cháy 20m, đường kính Ø50 
+ Lăng chữa cháy Ø50 
Lắp đặt các trụ chữa cháy ngoài trời, xung quanh nông trại để cung cấp lượng nước chữa cháy bên ngoài. Hệ thống phải đảm bảo độ bển vận hành và dễ kiểm tra, thay thế khi bị rò rỉ, phải được thiết kế và lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.

Trong dự án lắp đặt các máy bơm chữa cháy, máy bơm điện, máy bơm diesel cung cấp cho các họng cứu hỏa. Khi có cháy nổ, bơm điện hoạt động chính và bơm diesel dự phòng, đồng thời lắp đặt mới 01 họng chờ gần cổng trạm để cấp nước cứu hỏa cho xe chứa cháy, xây dựng bể chứa ngầm. 

* Phương án chữa cháy

- Khi có cháy trong khu vực các nông trại nhân viên vận hành có nhiệm vụ điện thoại cho lực lượng cứu hỏa địa phương (cảnh sát PCCC của huyện và khu vực) để xe cứu hỏa và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hỗ trợ chữa cháy.

- Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đơn vị vận hành và thực hiện phương án chữa cháy tại chỗ cho đội PCCC ở các nông trại.

- Quản lý và duy trì hoạt động thường xuyên của đội PCCC cơ sở tại các nông trại.

- Luôn kiểm tra an toàn hệ thống báo cháy và thiết bị chữa cháy trong các nông trại.

- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: Bình CO2, nước cứu hỏa, hệ thống điều khiển chữa cháy trung tâm…

- Hướng dẫn thực hiện chữa cháy địa phương (theo sơ đồ cứu hỏa) thực hiện cứu hỏa có hiệu quả, nhanh chóng. 


3.3. Đầu tư máy móc thiết bị.

Công ty đã tính toán và đầu tư các máy móc và trang thiết bị chính phục vụ cho dự án như sau:

Bảng 4: Đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị
	TT
	Thiết bị, máy móc
	ĐVT
	Số lượng
	Công suất

(tấn/năm)
	Xuất xứ

	I
	Dây chuyền chế biến quả Mắc ca sau thu hoạch

	-
	Dây chuyền chế biến
	DC
	1
	100.000
	Nhập khẩu

đồng bộ

từ Đức

hoặc Úc



	II
	Phương tiện, thiết bị máy móc khác phục vụ sản xuất

	-
	Ô tô bán tải
	Xe
	4
	
	Nhật Bản

	-
	Ô tô tải
	Xe
	14
	
	Việt Nam

	-
	Xe máy
	Xe
	40
	
	Việt Nam

	-
	Máy xúc
	Máy
	8
	
	Nhật Bản

	-
	Máy xúc lật
	Máy
	4
	
	Nhật Bản

	-
	Trạm cân điện tử 50 tấn
	HT
	2
	
	Việt Nam

	-
	Máy tính và các thiết bị văn phòng khác
	CT
	10
	
	Việt Nam



3.4. Sản phẩm dự kiến của nhà máy.

- Hạt Mắc ca sấy nứt vỏ đóng gói, đóng hộp

- Hạt Mắc ca rang với gia vị

- Hạt Mắc ca làm nhân Socola, bánh, kẹo, kem ăn, nước uống.
- Dầu Mắc ca

4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất.

4.1. Địa điểm, hiện trạng sử dụng đất
4.1.1. Vùng nguyên liệu trồng Mắc ca

	Xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo

	TT
	TK
	K
	lô
	Diện tích (ha)
	Hiện Trạng
	Loại rừng
	Kinh độ
	Vĩ độ

	1
	619A
	6
	4
	3.9
	NN
	SX
	 532690.8 
	 2392036.7 

	2
	607
	11
	3
	3.12
	NN
	Ngoài QH
	 530736.3 
	 2393868.8 

	3
	619A
	4
	2
	4.24
	DT2
	Ngoài QH
	 532086.2 
	 2392991.3 

	4
	619A
	4
	1
	4.95
	DT1
	Ngoài QH
	 532502.2 
	 2393199.8 

	5
	619A
	4
	3
	115.7
	NN
	Ngoài QH
	 532003.8 
	 2392486.8 

	6
	607
	10
	3
	6.42
	NN
	PH
	 530642.6 
	 2394141.9 

	7
	619A
	3
	6
	118.6
	NN
	Ngoài QH
	 529868.0 
	 2392892.4 

	8
	619A
	3
	1
	3.99
	NN
	Ngoài QH
	 530731.0 
	 2393589.2 

	9
	619A
	2
	11
	14.92
	NN
	Ngoài QH
	 531723.5 
	 2392833.1 

	10
	619A
	2
	9
	1.85
	NN
	Ngoài QH
	 531622.1 
	 2393304.6 

	11
	619A
	2
	3
	4.26
	NN
	PH
	 532315.1 
	 2393741.6 

	12
	619A
	2
	5
	5.87
	NN
	PH
	 532460.1 
	 2393580.1 

	13
	619A
	2
	1
	31.75
	NN
	PH
	 532705.2 
	 2394568.0 

	14
	619A
	2
	10
	20.56
	NN
	Ngoài QH
	 531746.1 
	 2393004.2 

	15
	619A
	2
	7
	1.56
	NN
	Ngoài QH
	 531737.3 
	 2393503.4 

	16
	613
	4
	1
	22.34
	DT1
	PH
	 526068.0 
	 2395076.9 

	17
	613
	4
	10
	5.88
	DT1
	Ngoài QH
	 526305.9 
	 2394108.1 

	18
	613
	4
	7
	25.78
	DT1
	Ngoài QH
	 526030.8 
	 2394595.1 

	19
	607
	11
	 
	41.83
	NN
	Ngoài QH
	 529669.1 
	 2393004.6 

	20
	607
	9
	 
	35.07
	NN
	Ngoài QH
	 529138.1 
	 2393039.4 

	21
	619A
	2
	6
	4
	NN
	PH
	 532915.9 
	 2393552.4 

	22
	613
	3
	2
	4.41
	DT1
	PH
	 525588.2 
	 2395063.3 

	23
	619A
	6
	2
	15.17
	NN
	SX
	 533209.4 
	 2392517.5 

	24
	613
	3
	 
	1.11
	NN
	Ngoài QH
	 525872.3 
	 2393971.6 

	25
	619A
	8
	1
	0.83
	NN
	Ngoài QH
	 533230.8 
	 2391445.5 

	26
	619A
	9
	 
	3.46
	DT1
	Ngoài QH
	 533171.7 
	 2390495.8 

	27
	619A
	8
	3
	2.58
	DT2
	Ngoài QH
	 532850.3 
	 2390665.2 

	28
	619A
	9
	 
	3.58
	DT1
	SX
	 533239.3 
	 2389573.5 

	29
	619A
	8
	2
	14.22
	DT1
	Ngoài QH
	 533201.6 
	 2391112.2 

	30
	626B
	6
	2
	2.2
	DT2
	SX
	 530760.9 
	 2388030.0 

	31
	626B
	6
	 
	8.35
	DT1
	SX
	 530710.3 
	 2388489.8 

	32
	626B
	5
	 
	37.86
	DT1
	SX
	 530861.8 
	 2388884.8 

	33
	619A
	9
	 
	42.2
	NN
	Ngoài QH
	 533178.6 
	 2390065.3 

	34
	619A
	9
	 
	4.6
	NN
	SX
	 533128.2 
	 2389327.0 

	35
	613
	10
	15
	6.11
	NN
	SX
	 527773.0 
	 2391579.3 

	36
	612
	10
	13
	71.81
	DT1
	PH
	 522159.9 
	 2392692.6 

	37
	626B
	6
	1
	60.35
	DT1
	SX
	 530496.5 
	 2388156.1 

	38
	626B
	4
	 
	44.42
	NN
	PH
	 530711.1 
	 2389133.8 

	39
	626B
	2
	5
	27.16
	DT1
	PH
	 529926.4 
	 2391344.2 

	40
	626B
	3
	5
	40.04
	NN
	PH
	 530427.2 
	 2390302.1 

	41
	619A
	6
	13
	9.45
	NN
	Ngoài QH
	 531929.3 
	 2391220.0 

	42
	619A
	9
	 
	19.4
	DT1
	SX
	 533075.1 
	 2389599.8 

	43
	619A
	9
	 
	2.09
	DT1
	SX
	 533374.2 
	 2389988.5 

	44
	613
	11
	9
	94.51
	NN
	PH
	 528450.1 
	 2391712.3 

	45
	619A
	8
	4
	34.93
	NN
	Ngoài QH
	 532855.4 
	 2390418.3 

	46
	619A
	6
	1
	18.11
	DT1
	SX
	 532916.0 
	 2392589.5 

	47
	619A
	1
	2
	10.55
	DT1
	PH
	 532294.6 
	 2394405.4 

	48
	619A
	1
	1
	9.05
	DT1
	PH
	 531929.3 
	 2394527.5 

	49
	613
	3
	 
	79.78
	DT1
	Ngoài QH
	 525267.5 
	 2393558.1 

	50
	613
	3
	7
	92.4
	DT1
	Ngoài QH
	 524859.3 
	 2394246.6 

	51
	607
	11
	2
	81.85
	NN
	Ngoài QH
	 529956.3 
	 2393904.4 

	52
	607
	10
	1
	94.34
	NN
	PH
	 531128.6 
	 2394557.9 

	53
	619A
	5
	1
	107.19
	DT1
	Ngoài QH
	 530474.7 
	 2392192.2 

	54
	619A
	6
	6
	30.84
	DT1
	SX
	 532787.4 
	 2391985.3 

	55
	619A
	6
	10
	17.5
	DT1
	Ngoài QH
	 532112.8 
	 2391399.2 

	56
	607
	6
	11
	77.69
	NN
	PH
	 531999.2 
	 2395284.4 

	57
	613
	4
	13
	57.88
	NN
	Ngoài QH
	 526287.2 
	 2393502.2 

	58
	613
	6
	 
	57.25
	NN
	Ngoài QH
	 528448.4 
	 2393268.5 

	59
	607
	9
	4
	6.27
	NN
	PH
	 528500.9 
	 2394159.1 

	60
	607
	9
	1
	29.35
	NN
	PH
	 528270.1 
	 2395134.9 

	61
	607
	9
	3
	66.05
	NN
	PH
	 528818.3 
	 2394346.9 

	62
	613
	2
	11
	74.09
	DT1
	PH
	 522719.8 
	 2394121.1 

	63
	613
	3
	3
	41.95
	DT1
	PH
	 525242.7 
	 2395002.9 

	64
	607
	7
	18
	116.31
	NN
	PH
	 529236.7 
	 2394661.0 

	65
	612
	1
	20
	64.33
	DT1
	PH
	 522231.2 
	 2393763.8 

	66
	607
	8
	5
	82.64
	NN
	PH
	 529736.8 
	 2394745.0 

	67
	626B
	4
	6
	74.04
	NN
	PH
	 529648.4 
	 2389282.5 

	68
	626B
	1
	2
	64.77
	NN
	PH
	 529094.9 
	 2391217.0 

	69
	613
	10
	13
	71.54
	NN
	SX
	 526985.6 
	 2391783.7 

	70
	626B
	4
	10
	75.27
	NN
	PH
	 529975.1 
	 2389274.0 

	71
	626B
	2
	5
	75.73
	NN
	PH
	 529766.1 
	 2390761.5 

	72
	626B
	3
	5
	22.29
	NN
	PH
	 529947.5 
	 2390350.5 

	73
	619A
	7
	1
	6.23
	DT1
	Ngoài QH
	 531986.3 
	 2391065.6 

	74
	619A
	7
	2
	70.16
	NN
	Ngoài QH
	 532484.4 
	 2390947.1 

	75
	619A
	2
	8
	36.09
	DT1
	Ngoài QH
	 532148.7 
	 2393478.8 

	76
	619A
	2
	8
	48.55
	DT1
	PH
	 532419.1 
	 2393829.4 

	77
	619A
	1
	6
	99.9
	NN
	PH
	 531693.0 
	 2393812.8 

	78
	619A
	1
	6
	63.94
	NN
	Ngoài QH
	 530872.1 
	 2393268.8 

	79
	619A
	4
	3
	9.34
	NN
	SX
	 532506.5 
	 2392498.1 

	80
	619A
	6
	3
	37.92
	NN
	SX
	 532739.5 
	 2392847.3 

	81
	619A
	6
	3
	21.15
	NN
	SX
	 532324.7 
	 2391743.0 

	82
	613
	9
	10
	140.87
	NN
	SX
	 525446.5 
	 2392057.8 

	 
	Tổng
	             3,160.64 
	 
	 
	 
	 

	 
	PH
	            1,490.16 
	 
	 
	 
	 

	 
	SX
	493.38
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoài QH
	           1,177.10   
	 
	 
	 
	 

	Xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo

TT

TK

K

lô

Diện tích (ha)

Hiện Trạng

Loại rừng

Kinh độ

Vĩ độ

1

586

6

3

3.39

NN

Ngoài QH

528320.4

2404966.6

2

586

7

5

21.67

NN

PH

525188.6

2404253.4

3

586

7

2

4.89

NN

PH

525572.7

2404757.8

4

586

7

 

4.76

NN

PH

525739.2

2404698.4

5

589

7

2

22.15

NN

PH

525072.1

2402297.4

6

599

7

3

81.9

DT1

PH

526775.9

2400200.4

7

599

7

4

35.79

NN

PH

527160.1

2400157.5

8

599

7

6

6.67

NN

PH

527678.0

2399731.3

9

586

6

 

8.1

DT1

Ngoài QH

527505.3

2405329.2

10

586

6

 

9.64

DT1

Ngoài QH

527059.7

2405350.1

11

586

6

 

14.81

NN

Ngoài QH

527895.6

2405303.9

12

586

6

 

3.25

NN

Ngoài QH

527999.4

2404837.5

13

586

6

 

2.22

NN

Ngoài QH

527042.9

2405155.6

14

589

5

5

48.4

DT1

SX

528427.6

2402657.5

15

590A

3

6

12.14

DT1

Ngoài QH

529496.7

2404931.3

16

589

6

5

56.33

NN

PH

524455.5

2402333.5

17

599

4

1

4.17

NN

PH

525499.6

2401029.0

18

589

3

10

4.09

NN

SX

526497.2

2403065.2

19

585

8

8

19.27

NN

Ngoài QH

527174.1

2406291.9

20

585

2

 

3.82

DT1

Ngoài QH

529605.0

2409720.1

21

589

1

 

8.66

DT1

Ngoài QH

529226.4

2404207.1

22

589

1

4

41.13

DT1

SX

528277.0

2403344.8

23

589

1

2

6.2

NN

SX

528183.4

2403437.3

24

589

1

6

1.98

NN

SX

527760.3

2403070.0

25

600A

3

3

6.55

DT1

PH

528248.5

2399894.1

26

600A

3

4

16.78

NN

PH

528035.8

2399864.0

27

586

3

8

0.91

NN

PH

526118.5

2405055.5

28

586

3

9

5.81

NN

PH

525798.7

2404788.6

29

586

3

6

4.6

NN

PH

525951.7

2405129.3

30

589

10

2

97.12

DT1

PH

526411.4

2401585.9

31

589

10

5

17.67

NN

PH

526565.6

2401065.2

32

589

10

3

16.34

NN

PH

526957.8

2401506.7

33

589

2

6

52.35

NN

Ngoài QH

527655.4

2403239.8

34

586

1

1

9.98

DT1

Ngoài QH

527584.9

2406022.2

35

586

1

10

3.25

DT1

Ngoài QH

527238.1

2405575.5

36

586

1

8

56.96

NN

Ngoài QH

527104.8

2405837.5

37

589

8

2

42.38

DT1

PH

527446.5

2402328.7

38

589

8

5

21.57

DT1

PH

527599.4

2401468.0

39

585

6

9

17.23

DT1

Ngoài QH

529809.6

2407715.3

40

599

10

2

2.7

NN

PH

527266.5

2399782.7

41

585

6

 

20.02

DT1

Ngoài QH

530249.4

2407486.7

42

585

9

10

11.43

DT1

SX

527916.0

2407284.9

43

586

2

21

17.92

NN

Ngoài QH

528722.2

2405167.2

44

586

2

23

22.38

DT1

Ngoài QH

528902.2

2404807.8

45

586

2

20

6.54

DT1

Ngoài QH

528314.2

2405203.4

46

589

4

3

5.4

DT1

SX

526348.2

2403456.0

47

586

5

 

5.21

NN

Ngoài QH

526310.4

2405145.6

48

586

5

 

0.77

NN

Ngoài QH

526832.8

2404996.9

49

586

5

 

38.46

DT1

Ngoài QH

526549.8

2405341.2

50

586

5

 

2.9

NN

Ngoài QH

526912.9

2405253.7

51

586

5

2

6.19

DT1

Ngoài QH

526783.3

2404787.2

52

586

5

3

10.48

NN

Ngoài QH

527154.8

2404776.0

53

586

5

 

1.6

NN

Ngoài QH

526451.8

2405075.3

54

586

6

 

19.71

DT1

Ngoài QH

528060.4

2405069.5

55

585

2

 

5.72

NN

Ngoài QH

529703.2

2409633.9

56

589

7

4

41.78

DT1

PH

525309.5

2401810.3

57

600A

5

1

3.68

NN

PH

527565.3

2399288.3

58

589

1

 

21.18

DT1

Ngoài QH

528543.9

2403906.3

59

585

2

 

15.03

NN

Ngoài QH

529379.0

2409928.5

60

589

3

6

10.81

NN

SX

527177.5

2403874.6

61

600A

2

1

67.33

DT1

PH

529358.6

2400071.3

62

585

4

 

4.15

NN

Ngoài QH

527634.8

2408142.1

63

586

6

6

6.79

DT1

Ngoài QH

528408.3

2404617.3

64

599

7

2

8.16

NN

PH

528120.8

2400308.5

65

599

7

1

28.26

NN

PH

526734.8

2400418.3

66

589

4

7

7.31

NN

SX

524772.5

2403174.1

67

586

2

 

14.45

NN

Ngoài QH

528781.3

2405922.4

68

599

10

4

4.02

NN

PH

527452.6

2399425.8

69

585

6

10

85.18

DT1

Ngoài QH

530418.8

2407648.8

70

589

2

 

13.48

DT1

Ngoài QH

528145.9

2403928.3

71

600A

3

1

18.46

DT1

PH

528564.4

2400286.2

72

600A

3

5

53.07

DT1

PH

528486.7

2399306.3

73

589

9

2

77.31

DT1

PH

528228.3

2401935.7

74

585

8

2

71.56

NN

Ngoài QH

527156.8

2407390.1

75

599

4

2

59.46

DT1

PH

525902.5

2400962.6

76

599

3

6

68.96

DT1

PH

523904.2

2400809.7

77

585

3

20

30.32

DT1

Ngoài QH

530250.6

2408676.8

78

599

10

3

36.03

DT1

PH

527121.8

2399556.2

79

585

6

8

47.93

NN

Ngoài QH

530521.4

2407838.1

80

589

2

4

17.35

DT1

Ngoài QH

527815.6

2403826.1

81

585

2

3

16.26

DT1

PH

529164.6

2409387.0

82

599

4

4

10.69

NN

PH

526327.4

2400343.4

83

585

1

11

7.08

NN

PH

530615.0

2410380.4

84

585

10

11

67.04

DT1

SX

529794.0

2406642.1

85

585

2

 

21.97

DT1

Ngoài QH

529129.1

2410111.4

86

599

3

2

12.28

NN

PH

523348.1

2401532.1

87

586

5

4

21.1

NN

Ngoài QH

526503.7

2404712.6

88

585

4

8

35.61

NN

Ngoài QH

527439.3

2408241.6

89

598

6

 

22.5

DT1

PH

520490.8

2400412.9

90

598

5

 

18.33

NN

PH

520465.0

2401102.2

91

589

4

5

30.56

DT1

SX

525725.3

2403354.5

92

600A

5

3

8.87

DT1

PH

528072.3

2399176.3

93

598

5

 

94.89

DT1

PH

521088.0

2401030.0

94

589

4

4

38.56

NN

SX

526081.5

2403411.0

95

590A

2

2

30.51

DT1

PH

530572.8

2406366.6

96

589

3

7

83.4

DT1

SX

526673.7

2403348.0

97

598

6

2

145.29

DT1

PH

519663.7

2400507.4

98

590A

3

 

15.97

DT1

Ngoài QH

529679.2

2405275.7

99

585

3

5

92.04

NN

Ngoài QH

530603.4

2409617.3

100

586

2

7

50.57

NN

Ngoài QH

528242.0

2405865.6

101

600A

1

2

90.53

DT1

PH

531278.3

2400716.9

102

590A

1

1

5.52

DT1

PH

531804.0

2406192.0

103

590A

1

3

63.16

NN

PH

531526.9

2405708.8

104

585

1

 

1.77

DT1

Ngoài QH

530838.5

2411794.6

105

589

8

3

46.53

NN

PH

527033.8

2402216.9

106

585

1

3

8.78

NN

Ngoài QH

531270.4

2411079.1

107

590A

11

5

40.31

DT1

PH

530692.5

2401029.8

108

585

7

2

34.74

NN

PH

526310.5

2407060.9

109

586

7

13

39.66

NN

PH

524947.3

2403611.4

110

598

5

 

36.04

NN

PH

521507.4

2400941.7

111

599

1

3

53.26

DT1

PH

524958.6

2401298.2

112

586

5

1

2.88

DT1

Ngoài QH

526226.3

2404830.3

113

586

5

1

0.98

NN

Ngoài QH

526344.7

2404950.0

114

585

2

2

0.97

NN

PH

528316.8

2409456.7

115

585

2

1

18.61

DT1

Ngoài QH

528328.6

2409507.6

116

589

4

8

29.68

DT1

SX

525113.6

2403150.8

117

586

6

5

41.29

NN

Ngoài QH

527738.8

2404875.3

118

590A

8

16

35.11

DT1

Ngoài QH

530392.8

2401663.0

119

585

1

 

14.6

RTG

Ngoài QH

531063.2

2411478.9

120

586

6

5

6.34

NN

SX

527372.7

2405185.9

121

599

2

3

13.38

NN

PH

522969.6

2402022.4

122

599

1

1

46.76

NN

PH

523922.2

2401925.2

123

599

3

1

51.29

NN

PH

523642.4

2401629.9

124

586

7

4

29.06

NN

PH

524873.1

2404324.3

125

586

7

4

10.74

NN

PH

524541.1

2404494.1

126

586

3

7

25.17

DT1

PH

525716.5

2404951.7

127

586

3

7

9.35

DT1

PH

525933.8

2405431.2

128

590A

6

1

21.88

DT1

PH

529440.8

2404176.6

129

585

9

8

16.45

NN

SX

527887.3

2407116.1

130

585

2

 

18.46

DT1

PH

528282.8

2408954.5

131

585

2

 

16.85

NN

PH

528949.1

2408925.2

132

585

2

1

17.04

DT1

PH

528452.2

2409465.9

133

585

2

4

58.62

NN

PH

529013.7

2409281.6

134

585

2

4

9.33

NN

PH

528706.9

2409610.6

135

585

2

1

3.4

DT1

PH

528831.4

2409849.6

136

598

1

4

49.37

DT1

PH

520913.5

2401773.4

 

Tổng

            3,575.85 

 

 

 

 

 

PH

           2,095.40 

 

 

 

 

 

SX

408.78

 

 

 

 

 

Ngoài QH

         1,071.67   

 

 

 

 

Xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo

	TT
	TK
	K
	lô
	Diện tích (ha)
	Hiện Trạng
	Loại rừng
	Kinh độ
	Vĩ độ

	1
	608
	5
	14
	4.38
	NN
	PH
	539872.1
	2397069.6

	2
	608
	6
	8
	9.73
	NN
	PH
	534841.2
	2397574.3

	3
	608
	9
	9
	4.09
	NN
	PH
	539773.3
	2396838.0

	4
	608
	9
	5
	20.23
	NN
	PH
	538112.8
	2397103.6

	5
	615
	13
	37
	69.01
	DT1
	SX
	538117.6
	2389859.2

	6
	615
	9
	2
	1.2
	NN
	SX
	538375.8
	2392423.4

	7
	615
	4
	11
	6.69
	DT1
	PH
	538179.0
	2394289.7

	8
	608
	8
	7
	6.08
	NN
	PH
	534643.4
	2397084.8

	9
	614
	6
	1
	54.92
	NN
	PH
	534159.5
	2391893.3

	10
	615
	10
	5
	5.01
	NN
	PH
	538426.2
	2391750.0

	11
	614
	2
	2
	6.64
	DT1
	PH
	533834.9
	2396015.5

	12
	608
	2
	12
	15.75
	DT1
	Ngoài QH
	536726.8
	2398432.1

	13
	608
	5
	11
	94.89
	DT1
	PH
	539257.3
	2397513.3

	14
	615
	8
	 
	51.96
	DT1
	SX
	538160.5
	2392753.1

	15
	614
	1
	7
	7.95
	NN
	PH
	534133.8
	2395164.1

	16
	614
	1
	7
	4.5
	NN
	PH
	533968.5
	2395453.0

	17
	615
	6
	1
	19.72
	NN
	PH
	535331.3
	2393999.2

	18
	608
	10
	12
	32.04
	NN
	PH
	534566.1
	2396018.6

	19
	608
	1
	1
	93.78
	DT1
	PH
	538696.3
	2399018.6

	20
	614
	1
	1
	7.8
	DT1
	PH
	533718.8
	2395833.9

	21
	608
	2
	3
	8.24
	DT1
	PH
	535039.0
	2398913.6

	22
	608
	3
	3
	46.31
	DT1
	PH
	539881.7
	2398237.8

	23
	615
	4
	6
	13.28
	DT1
	PH
	537478.4
	2394617.2

	24
	615
	4
	 
	19.61
	DT1
	PH
	538096.8
	2394518.3

	25
	608
	6
	5
	34.72
	DT1
	PH
	535430.4
	2397612.4

	26
	608
	9
	12
	67.47
	DT1
	PH
	539222.5
	2396477.1

	27
	608
	11
	13
	84.95
	DT1
	SX
	538672.6
	2396145.7

	28
	608
	8
	8
	26.89
	DT1
	PH
	534376.9
	2396628.7

	29
	615
	2
	10
	112.6
	DT1
	PH
	538366.5
	2394968.5

	30
	615
	2
	10
	38.98
	DT1
	PH
	539151.3
	2394968.5

	31
	615
	10
	14
	41.02
	DT1
	PH
	539974.6
	2391109.6

	32
	615
	11
	5
	139.32
	DT1
	PH
	538679.9
	2390878.0

	33
	615
	12
	9
	68.51
	DT1
	PH
	538664.9
	2390252.3

	34
	615
	12
	9
	28.28
	DT1
	PH
	539317.2
	2390252.3

	35
	615
	9
	10
	89.02
	DT1
	SX
	538025.7
	2391989.3

	36
	615
	10
	14
	91.81
	DT1
	PH
	539325.1
	2391456.9

	37
	615
	10
	14
	2.54
	DT1
	PH
	538846.0
	2391834.2

	38
	615
	9
	13
	29.82
	NN
	SX
	538396.3
	2391870.5

	39
	615
	8
	2
	25.32
	DT1
	SX
	537662.8
	2393390.2

	40
	608
	9
	12
	79.51
	DT1
	PH
	539170.2
	2396853.9

	41
	615
	5
	6
	83.69
	DT1
	PH
	538640.1
	2394061.3

	42
	608
	5
	 
	8.85
	NN
	PH
	538242.7
	2397744.4

	43
	608
	5
	8
	30.34
	NN
	PH
	538479.6
	2397660.1

	44
	608
	2
	8
	38.09
	NN
	Ngoài QH
	536616.8
	2398682.8

	45
	608
	8
	7
	29.71
	NN
	PH
	534618.9
	2396579.2

	46
	614
	8
	1
	127.74
	NN
	SX
	534719.6
	2390694.0

	47
	614
	2
	1
	7.89
	DT1
	PH
	534226.5
	2396117.4

	48
	614
	1
	14
	82.18
	NN
	PH
	533805.0
	2394805.3

	49
	615
	3
	16
	74.81
	NN
	SX
	535448.2
	2394902.8

	50
	614
	5
	3
	156.53
	NN
	PH
	533965.9
	2392761.0

	51
	614
	6
	 
	81.25
	NN
	PH
	533450.7
	2391872.4

	52
	608
	4
	3
	23.79
	DT1
	PH
	534944.0
	2398440.2

	53
	614
	7
	9
	49.76
	NN
	PH
	535440.6
	2390813.2

	54
	614
	4
	4
	91.37
	NN
	PH
	534559.1
	2393304.7

	55
	614
	3
	4
	20.01
	DT1
	PH
	533385.4
	2394359.6

	56
	608
	6
	5
	18.93
	DT1
	PH
	534488.4
	2397727.5

	57
	614
	2
	12
	158.55
	NN
	PH
	534751.6
	2394988.8

	58
	614
	3
	9
	66.88
	NN
	PH
	533762.3
	2393840.4

	59
	614
	3
	9
	10.05
	NN
	PH
	533229.7
	2394156.4

	 
	Tổng
	       2,724.99 
	 
	 
	 
	 

	 
	PH
	       2,117.32 
	 
	 
	 
	 

	 
	SX
	553.83
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoài QH
	          53.84   
	 
	 
	 
	 


	Xã Mương Mùn, huyện Tuần Giáo

	TT
	TK
	K
	lô
	Diện tích (ha)
	Hiện Trạng
	Loại rừng
	Kinh độ
	Vĩ độ

	1
	582
	5
	 
	2.88
	NN
	Ngoài QH
	536007.1
	2405855.6

	2
	582
	5
	11
	5.27
	NN
	Ngoài QH
	535913.9
	2406139.4

	3
	601
	4
	 
	11.85
	NN
	Ngoài QH
	535549.6
	2401831.9

	4
	591
	5
	2
	14.65
	DT1
	SX
	538399.3
	2402793.0

	5
	591
	5
	 
	22.05
	DT1
	SX
	538711.7
	2402110.8

	6
	591
	5
	6
	43.03
	DT1
	SX
	538506.8
	2402524.5

	7
	591
	4
	 
	4.78
	NN
	SX
	537412.0
	2403080.0

	8
	601
	11
	 
	4.59
	DT1
	SX
	534642.8
	2398853.4

	9
	582
	4
	8
	7.06
	DT1
	Ngoài QH
	535309.1
	2407748.2

	10
	591
	3
	 
	1.47
	NN
	Ngoài QH
	536329.3
	2403308.7

	11
	591
	3
	3
	1.25
	NN
	Ngoài QH
	537151.2
	2402768.9

	12
	591
	3
	 
	8.24
	DT1
	SX
	537359.8
	2403276.6

	13
	591
	3
	4
	1.46
	NN
	Ngoài QH
	536763.3
	2402706.7

	14
	582
	1
	9
	3.42
	DT1
	Ngoài QH
	534219.1
	2409106.1

	15
	582
	1
	 
	12.25
	DT1
	Ngoài QH
	534069.7
	2408721.7

	16
	582
	1
	 
	3.66
	NN
	Ngoài QH
	533953.4
	2409013.7

	17
	601
	5
	 
	17.48
	DT1
	SX
	534598.7
	2400038.3

	18
	582
	3
	15
	14.88
	DT1
	PH
	536069.9
	2408225.4

	19
	582
	3
	18
	12.07
	DT1
	PH
	535448.4
	2408080.1

	20
	582
	3
	16
	70.4
	NN
	PH
	535667.6
	2408176.5

	21
	582
	3
	 
	7.22
	DT1
	Ngoài QH
	535326.7
	2409327.7

	22
	582
	2
	15
	4.04
	DT1
	PH
	535159.0
	2409230.1

	23
	582
	2
	24
	10.54
	NN
	PH
	535140.3
	2408102.1

	24
	591
	1
	9
	1.91
	NN
	Ngoài QH
	537366.7
	2404010.3

	25
	582
	1
	 
	23.01
	NN
	Ngoài QH
	533933.7
	2408540.2

	26
	582
	5
	1
	5.43
	NN
	Ngoài QH
	535732.3
	2407240.9

	27
	582
	3
	9
	54.62
	NN
	PH
	536287.5
	2409117.3

	28
	581
	6
	3
	42.48
	NN
	Ngoài QH
	532999.0
	2408117.5

	29
	582
	2
	22
	1.21
	NN
	PH
	535208.4
	2408464.8

	30
	582
	1
	 
	1.36
	NN
	Ngoài QH
	533791.2
	2409202.0

	31
	601
	8
	20
	5.24
	NN
	SX
	535383.6
	2399466.7

	32
	581
	8
	 
	28.22
	NN
	Ngoài QH
	533664.4
	2408120.3

	33
	581
	7
	 
	32.39
	NN
	Ngoài QH
	533185.9
	2409048.6

	34
	591
	7
	3
	39.13
	DT1
	SX
	538817.9
	2400867.4

	35
	582
	4
	25
	9.92
	DT1
	Ngoài QH
	535085.6
	2407081.7

	36
	582
	1
	7
	1.8
	NN
	Ngoài QH
	534065.8
	2409290.0

	37
	582
	2
	 
	1.89
	NN
	Ngoài QH
	534965.4
	2408867.3

	38
	601
	8
	16
	52.58
	DT1
	SX
	535316.6
	2399659.9

	39
	601
	10
	9
	6.2
	DT1
	SX
	535705.1
	2399168.7

	40
	591
	6
	 
	13.4
	DT1
	Ngoài QH
	538052.2
	2401694.8

	41
	582
	1
	 
	1.81
	NN
	Ngoài QH
	533984.0
	2409261.3

	42
	582
	1
	12
	43.18
	NN
	Ngoài QH
	534545.9
	2408587.7

	43
	581
	6
	 
	30.98
	NN
	Ngoài QH
	533233.4
	2408580.7

	44
	601
	15
	6
	11.52
	DT1
	PH
	533962.3
	2396749.3

	45
	582
	2
	 
	12.76
	NN
	PH
	534185.3
	2409605.6

	46
	600B
	1
	2
	49.54
	NN
	PH
	533011.1
	2401413.5

	47
	582
	5
	12
	6.47
	DT1
	Ngoài QH
	535608.3
	2406126.9

	48
	582
	2
	16
	19.38
	NN
	PH
	534397.4
	2409213.5

	49
	582
	2
	13
	25.49
	NN
	PH
	535023.7
	2409275.5

	50
	601
	9
	17
	6.15
	DT2
	SX
	534181.1
	2399070.9

	51
	590B
	10
	14
	22.88
	DT1
	PH
	533092.6
	2402294.6

	52
	590B
	10
	5
	20.64
	DT1
	PH
	532791.9
	2402979.8

	53
	581
	9
	 
	28.7
	NN
	Ngoài QH
	533958.5
	2407139.0

	54
	591
	6
	2
	78.89
	DT1
	SX
	538776.0
	2401611.0

	55
	582
	5
	 
	51.73
	DT1
	Ngoài QH
	535682.7
	2405781.6

	56
	582
	2
	20
	6.71
	NN
	PH
	534827.4
	2408632.6

	57
	601
	6
	9
	59.4
	NN
	Ngoài QH
	535354.1
	2400502.9

	58
	582
	2
	23
	16.99
	DT1
	PH
	535178.9
	2408305.9

	59
	601
	3
	7
	66.44
	DT1
	PH
	533985.1
	2401600.7

	60
	582
	5
	2
	86.24
	DT1
	Ngoài QH
	535260.9
	2406693.4

	61
	600B
	1
	4
	21.62
	DT1
	PH
	533085.6
	2400997.5

	62
	581
	3a
	9
	1.98
	DT2
	PH
	531157.5
	2410414.9

	63
	581
	3b
	18
	7.18
	NN
	PH
	531175.5
	2409736.7

	64
	581
	7
	5
	14.8
	NN
	PH
	531400.6
	2407767.4

	65
	590B
	1
	2
	5.38
	DT1D
	PH
	531915.7
	2406008.9

	66
	581
	7
	8
	20.56
	DT1
	PH
	532150.8
	2407000.2

	67
	581
	4
	12
	11.64
	NN
	PH
	531360.8
	2409288.6

	68
	590B
	11
	2
	49.39
	DT1
	PH
	532095.9
	2401538.0

	69
	581
	3a
	10
	17.08
	DT1
	PH
	531134.3
	2410332.5

	70
	590B
	1
	4
	29.9
	NN
	PH
	532010.9
	2405569.5

	71
	581
	5
	11
	19.19
	NN
	PH
	531302.6
	2408438.4

	72
	581
	5
	8
	45.33
	DT1
	PH
	531816.2
	2408698.9

	73
	581
	3b
	14
	11.25
	DT1
	PH
	531328.1
	2410018.3

	74
	581
	7
	6
	68.15
	DT1
	PH
	531795.0
	2407275.8

	75
	581
	4
	7
	43.79
	DT1
	PH
	531780.7
	2409517.8

	76
	590B
	1
	1
	11.13
	DT1
	PH
	531837.0
	2406303.7

	77
	590B
	12
	 
	40.94
	DT1
	PH
	530843.9
	2402599.9

	78
	590B
	12
	3
	61.57
	DT1
	PH
	530569.7
	2402301.6

	79
	590B
	12
	2
	12.05
	DT1
	PH
	530615.9
	2402054.5

	80
	582
	3
	 
	13.71
	NN
	Ngoài QH
	535503.5
	2408888.5

	81
	601
	13
	5
	35.43
	DT1
	SX
	533942.9
	2397369.8

	82
	581
	6
	5
	23.98
	DT1
	PH
	532695.7
	2407401.5

	83
	581
	8
	7
	35.32
	DT1
	PH
	532757.3
	2406994.8

	84
	581
	9
	4
	9.15
	NN
	Ngoài QH
	533794.7
	2406861.5

	85
	581
	9
	4
	17.14
	NN
	PH
	533516.5
	2406574.2

	86
	601
	4
	21
	14.62
	NN
	PH
	535476.4
	2400927.5

	87
	601
	4
	21
	11.97
	NN
	Ngoài QH
	535860.3
	2401125.1

	88
	601
	11
	2
	9.1
	DT2
	SX
	534137.9
	2398802.0

	89
	601
	11
	6
	73.88
	DT1
	SX
	534068.1
	2398144.3

	90
	590B
	11
	 
	26.16
	DT1
	PH
	531259.2
	2402828.0

	91
	590B
	11
	 
	34.76
	DT1
	PH
	531940.5
	2402134.8

	92
	590B
	9
	3
	37.04
	DT1
	PH
	531442.4
	2403003.7

	93
	590B
	9
	3
	18.37
	DT1
	PH
	532342.1
	2402657.2

	94
	590B
	9
	3
	27.17
	DT1
	PH
	532476.8
	2402110.9

	95
	591
	4
	1
	20.2
	NN
	SX
	537623.1
	2402903.2

	96
	601
	11
	6
	12.42
	DT1
	SX
	534069.0
	2398888.5

	97
	590B
	2
	4
	28.4
	NN
	PH
	532236.3
	2405546.5

	98
	601
	9
	 
	46
	DT1
	SX
	534698.5
	2399474.6

	99
	581
	8
	1
	18.01
	NN
	Ngoài QH
	533462.8
	2407571.9

	100
	582
	4
	12
	43.34
	NN
	Ngoài QH
	534934.9
	2407609.0

	101
	601
	2
	4
	1.56
	DTR
	PH
	535274.1
	2401755.0

	102
	601
	2
	4
	1.51
	DTR
	PH
	535270.6
	2401895.2

	103
	601
	2
	 
	22.42
	NN
	Ngoài QH
	535078.0
	2402198.0

	104
	591
	3
	1
	17.51
	NN
	Ngoài QH
	536462.5
	2402950.2

	105
	591
	3
	1
	0.86
	NN
	SX
	536505.6
	2403230.9

	106
	591
	3
	 
	4.18
	DT1
	Ngoài QH
	536883.6
	2403399.0

	107
	591
	3
	 
	22.24
	NN
	Ngoài QH
	536915.0
	2402927.9

	108
	591
	3
	 
	4.15
	NN
	Ngoài QH
	536649.9
	2403353.7

	109
	591
	3
	 
	3.94
	NN
	Ngoài QH
	537040.9
	2403422.2

	110
	591
	3
	 
	11.06
	NN
	SX
	537004.6
	2403232.0

	111
	591
	2
	12
	1.37
	NN
	Ngoài QH
	537029.2
	2403537.1

	112
	591
	2
	12
	20.5
	NN
	SX
	537235.0
	2403687.0

	 
	Tổng
	      2,411.63 
	 
	 
	 
	 

	 
	PH
	      1,179.07 
	 
	 
	 
	 

	 
	SX
	532.46
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoài QH
	       700.10   
	 
	 
	 
	 


Xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo

	TT
	TK
	K
	lô
	Diện tích (ha)
	Hiện Trạng
	Loại rừng
	Kinh độ
	Vĩ độ

	1
	619B
	2
	2
	0.63
	DT1
	SX
	533495.3
	2390251.4

	2
	619B
	2
	1
	3.68
	NN
	Ngoài QH
	533499.2
	2390480.3

	3
	619B
	5
	3
	0.71
	NN
	SX
	532925.3
	2388785.4

	4
	619B
	5
	5
	1.39
	NN
	SX
	532922.3
	2388857.9

	5
	619B
	1
	2
	5.48
	DT1
	Ngoài QH
	533336.6
	2390908.0

	6
	619B
	5
	1
	0.57
	NN
	SX
	533208.6
	2388886.8

	7
	619B
	5
	5
	1.37
	NN
	SX
	533090.5
	2388910.9

	8
	619B
	1
	1
	0.61
	NN
	Ngoài QH
	533405.4
	2390902.4

	9
	619B
	2
	 
	5.2
	DT1
	Ngoài QH
	534177.8
	2389372.7

	10
	619B
	4
	 
	9.92
	DT1
	SX
	534333.1
	2389126.0

	11
	619B
	4
	12
	31.29
	DT1
	SX
	533950.1
	2388866.9

	12
	619B
	2
	1
	43.45
	DT1
	Ngoài QH
	533685.6
	2389839.8

	13
	619B
	2
	5
	16.29
	DT1
	Ngoài QH
	534131.4
	2389475.6

	14
	619B
	1
	2
	87.63
	DT1
	Ngoài QH
	533930.6
	2390546.7

	15
	619B
	3
	 
	20.19
	NN
	SX
	533059.9
	2389054.0

	16
	619B
	5
	1
	6.07
	NN
	SX
	533292.6
	2389042.8

	17
	619B
	5
	2
	3.22
	NN
	SX
	533375.8
	2388957.1

	18
	619B
	1
	1
	10.2
	NN
	Ngoài QH
	533598.0
	2390751.9

	 
	Tổng
	           247.90 
	 
	 
	 
	 

	 
	PH
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SX
	75.36
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoài QH
	        172.54   
	 
	 
	 
	 


4.1.2. Khu vực nhà máy chế biến
	STT
	Hiện trạng
	Diện tích (m2)

	1
	Đất trồng cây lâu năm (CLN) - Vị trí 1
	16.240

	2
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm (NHK) - Vị trí 1
	18.250

	3
	Đất ở nông thôn (ONT) - Vị trí 1
	678

	4
	Đất thủy sản nước ngọt (NTS) - Vị trí 1
	1.942

	5
	Đất chuyên trồng lúa nước (LUC) - Vị trí 1
	2.770

	6
	Đất trồng rừng sản xuất (RSM) - Vị trí 1
	25.920

	7
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất (RSN) - Vị trí 1
	33.860

	8
	Đất phi nông nghiệp khác (PNK) - Vị trí 1
	540

	TỔNG CỘNG
	100.200



4.2. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất.
	STT
	Khu vực
	Diện tích (ha)
	Thời hạn sử dụng

	1
	Vùng nguyên liệu Mắc ca
	12.121
	50 năm

	2
	Khu vực nhà máy chế biến
	10
	50 năm



4.3. Giải trình việc đáp ứng các điền kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất.


Công ty CP Du lịch và nông nghiệp công nghệ cao Điện Biên cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, theo Điểm c, Khoản 1 "Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước"; Điểm a, b, Khoản 2 "Điều kiện về năng lực tài chính không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên; Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án của các tổ chức tín dụng" Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Ngoài ra Công ty không vi phạm pháp luật quy định về đất đai trên địa bàn Tỉnh Điện Biên và các địa phương khác trên cả nước.

4.4. Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất


Công ty Cổ phần Du lịch và Nông nghiệp công nghệ cao Điện Biên dự kiến công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ hoàn thành sau khi UBND tỉnh ban hanh Quyết định chủ trương đầu tư và công tác rà soát đo đạc quy chủ theo quy định của Luất Đất đai hoàn thành.
4.6. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư


Hiện nay trong vùng dự kiến lập dự án đang có các hộ dân canh tác làm nương rẫy. 

- Căn cứ vào thông báo số 128-TB/TU ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về “Cơ chế, chính sách đối với các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

- Căn cứ vào Văn bản số 973/UBND-KTN ngày 08/04/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về “Định hướng một số nội dung về cơ chế, chính sách đối với các dự án trồng Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.
Nhà đầu tư đề xuất cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng và các hình thức sử dụng đất của dự án như sau:
+ Nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh và chính quyền địa phương thu hồi đất để giao, cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai và các quy định khác của pháp luật với diện tích khoảng 4.848,4 ha (tạm tính bằng 40% tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án). Chi phí đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân nhà đầu tư sẽ ứng trước với mức 15 triệu đồng/1 ha và đề nghị UBND tỉnh Điện Biên xem xét bố trí ngân sách để hoàn trả nhà đầu tư. (Hiện nay, chi phí đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân nhà đầu tư đang tạm tính theo kết quả làm việc với chính quyền huyện Tuần Giáo. Sau khi dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, công tác rà soát, kiểm đếm và phương án đền bù GPMB được phê duyệt: Nếu chi phí tạm tính này không đủ, nhà đầu tư sẽ sử dụng chi phí dự phòng của dự án để bổ sung hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật).
+ Phần diện tích còn lại (tạm tính khoảng 7.272,6 ha): Sau khi đo đạc, quy chủ và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân, Nhà đầu tư sẽ triển khai dự án với 02 hình thức sử dụng đất như sau:

- Nhà đầu tư hợp tác với người dân theo hình thức hợp đồng liên kết với diện tích khoảng 4.363,6 ha. Trong đó, Nhà đầu tư chịu trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp cho người dân giống Mắc ca và các vật tư thiết yếu đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng; hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm quả Mắc ca theo hợp đồng liên kết. Đồng thời nhà đầu tư đề xuất tỉnh hỗ trợ chi phí mua cây giống và các vật tư thiết yếu cho người dân theo quy định tại Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên.

-  Nhà đầu tư liên kết với người dân thông qua hợp đồng dân sự với diện tích khoảng 2.909 ha. Trong đó, Nhà đầu tư sẽ triển khai trồng Mắc ca trên diện tích đất sở hữu hợp pháp của người dân với mức chi trả cho người dân như sau: 06 triệu đồng/ha/năm trong 05 năm đầu; Từ năm thứ 6 trở đi là 10 triệu đồng/ha/năm (Đã bao gồm tiền thuê đất và chia sẻ lợi nhuận); Mức chi trả từ năm thứ 7 trở đi được tính thêm hệ số trượt giá theo số liệu công bố của Tổng cục thống kê, hệ số trượt giá được tính ổn định trong chu kỳ 03 năm (cứ 03 năm huyện Tuần Giáo và nhà đầu tư họp điều chỉnh lại hệ số trượt giá 01 lần).

Ngoài ra, nhà đầu tư cam kết chi trả cho người lao động mức lương bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng, đảm bảo không thấp hơn lương tối thiểu vùng theo quy định và được Nhà đầu tư đóng BHXH cho người lao động. Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương trong vùng triển khai dự án và những hộ gia đình liên kết với nhà đầu tư.

5. Vốn đầu tư


5.1. Tổng vốn đầu tư.
Tổng vốn đầu tư của dự án là: 3.022,4 tỷ đồng (trước thuế VAT), trong đó:

a) Vốn cố định: 3.022,4 tỷ đồng
	STT
	Khoản mục
	Giá trị trước thuế GTGT (nghìn VND)

	
	
	

	1
	Chi phí phát triển vùng nguyên liệu
	1.510.818.129

	-
	Chi phí giống, trồng, chăm sóc Mắc Ca
	1.510.818.129

	2
	Chi phí đầu tư xây dựng
	145.060.000

	2.1
	San lấp mặt bằng
	38.000.000

	2.2
	Khu vực nhà máy chế biến
	62.500.000

	2.3
	Khu vực văn phòng
	13.580.000

	2.4
	Các công trình phụ trợ khác
	30.980.000

	3
	Chi phí đầu tư máy móc thiết bị
	181.401.775

	3.1
	Dây chuyền chế biến Mắc ca
	160.000.000

	3.2
	Phương tiện, thiết bị máy móc khác phục vụ sản xuất
	21.401.775

	4
	Chi phí đầu tư cho hoạt động du lịch
	100.000.000

	5
	Chi phí hỗ trợ đền bù & thuê đất
	191.389.200

	6
	Chi phí QLDA
	24.820.000

	7
	Chi phí tư vấn
	31.890.000

	8
	Chi phí khác
	28.750.000

	9
	Dự phòng
	221.412.910

	10
	Lãi vay trong thời gian XDCB
	486.859.806

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
	3.022.401.821


b) Vốn lưu động: 0 đồng


5.2. Nguồn vốn.

a, Vốn để thực hiện dự án: vốn chủ sở hữu
Nhà đầu tư sẽ góp vốn theo tiến độ đầu tư dự án như sau:

Đvt: nghìn đồng

	 
	 Năm 1 
	 Năm 2 
	 Năm 3 
	 Năm 4 
	 Năm 5 

	 Vốn tự có (15%) 
	     47.785.046 
	        50.150.660 
	           77.662.192 
	       123.196.224 
	       139.566.151 

	 Vốn vay (85%) 
	    270.781.927 
	      284.187.074 
	         440.085.755 
	       698.111.934 
	       790.874.858 

	 Tổng cộng 
	    318.566.972 
	      334.337.734 
	         517.747.947 
	       821.308.157 
	       930.441.009 


b. Vốn huy động


- Tổng số vốn huy động là: 2.569 tỷ đồng


- Phương án huy động: Ngân hàng TMCP Bắc Á đã cam kết là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho dự án với số nêu trên.

6. Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm kể từ khi được UBND tỉnh Điện Biên cấp quyết định chủ trương đầu tư.

7. Tiến độ thực hiện dự án

- Chi tiết tại bảng 05 

	Bảng 05: Kế thoạch thực hiện dự án

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung thực hiện
	Đvt
	Thời gian đầu tư từ quý 1/2022 đến quý 1/2027

	
	
	
	Quý 1/2022- quý 1/2023
	Quý 1/2023 – quý 1/2024
	Quý 1/2024 – quý 1/2025
	Quý 1/2025 – quý 1/2026
	Quý 1/2026- quý 1/2027

	A
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
	
	
	
	
	
	

	I
	Phát triển vùng nguyên liệu
	
	
	
	
	
	

	-
	Trồng Mắc ca (Năm 1)
	ha
	1.000
	2.000
	3.000
	3.000
	3.121

	-
	Chăm sóc Mắc ca hàng năm
	ha
	
	1.000
	3.000
	6.000
	8.000

	
	Năm 2
	ha
	
	1.000
	2.000
	3.000
	3.000

	
	Năm 3
	ha
	
	
	1.000
	2.000
	3.000

	
	Năm 4
	ha
	
	
	
	1.000
	2.000

	II
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
	
	
	
	
	
	

	2.1
	San lấp mặt bằng
	m2
	100.200
	
	
	
	

	2.2
	Khu vực chế biến quả Mắc ca sau thu hoạch
	m2
	
	
	
	
	

	-
	Khu vực chế biến
	m2
	
	2.500
	
	
	5.000

	-
	Kho chứa nguyên liệu và quả Mắc ca sau chế biến
	m2
	
	3.600
	3.600
	
	3.600

	-
	Nhà xưởng cơ giới bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị
	m2
	
	
	2.500
	
	2.500

	-
	Kho chứa vật tư (tổng kho)
	m2
	
	2.500
	2.500
	2.500
	

	-
	Trạm rửa xe
	m2
	
	
	900
	
	

	2.3
	Khu vực văn phòng
	m2
	
	
	
	
	

	-
	Nhà làm việc văn phòng
	m2
	
	900
	
	900
	

	-
	Nhà ở của nhân viên
	m2
	
	1.080
	1.080
	1.080
	

	-
	Nhà ăn
	m2
	
	800
	
	800
	

	-
	Nhà để xe
	m2
	
	200
	200
	
	

	2.4
	Các công trình phụ trợ khác
	
	
	
	
	
	

	-
	Đường giao thông
	m
	5.000
	5.000
	5.000
	
	

	-
	Hệ thống cấp điện
	ht
	1
	
	
	
	

	-
	Hệ thống chiếu sáng
	ht
	
	1
	
	
	

	-
	Hệ thống nước sạch
	ht
	
	1
	
	
	

	-
	Hệ thống xử lý nước thải
	ht
	
	1
	
	
	

	-
	Hệ thống thoát nước mưa
	ht
	
	1
	
	
	

	-
	Hệ thống xử lý chất thải rắn
	ht
	
	1
	
	
	

	-
	Hệ thống PCCC
	ht
	
	1
	
	
	

	-
	Cây xanh, cảnh quan
	m2
	
	
	
	
	50.420

	III
	Đầu tư máy móc thiết bị
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Dây chuyền sơ chế quả Mắc ca sau thu hoạch  (công suất 100.000tấn/năm)
	dc
	
	
	
	1
	

	3.2
	Phương tiện, thiết bị máy móc khác phục vụ sản xuất
	
	
	
	
	
	

	-
	Ô tô bán tải
	Xe
	2
	
	2
	
	

	-
	Ô tô tải
	Xe
	4
	6
	
	
	4

	-
	Xe máy
	Xe
	10
	10
	10
	10
	

	-
	Máy xúc
	Máy
	4
	2
	
	2
	

	-
	Máy xúc lật
	Máy
	2
	
	2
	
	

	-
	Trạm cân điện tử 50 tấn
	HT
	
	2
	
	
	

	-
	Máy tính và các thiết bị văn phòng khác
	CT
	
	2
	
	
	2



8. Nhu cầu về lao động và phương án sử dụng lao động


Đối với đội ngũ quản lý và các bộ phận chức năng, công ty sẽ điều động bổ nhiệm và tuyển dụng những cán bộ có trình độ và kinh nghiệm tốt nhất để điều hành dự án.


Đối với bộ phận quản lý bảo vệ và lao động thời vụ, công ty ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương để thực hiện dự án, đặc biệt là bộ phận quản lý bảo vệ, đây là lực lượng quan trọng để bảo vệ thành quả lao động hàng năm trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Căm cư định mức đầu tư của dự án, công ty đã tính toán nhu cầu lao động để đảm bảo thực hiện kế hoạch triển khai dự án cụ thể như sau:

	Bảng 6: Nhu cầu lao động của dự án

	
	
	

	STT
	Vị trí
	Số  lượng

	 
	Tổng
	          2.814

	1
	Giám đốc
	                 1 

	2
	P.Giám đốc
	                 2 

	3
	Kế toán kiêm thủ kho
	                 8 

	4
	Hành chính nhân sự
	                 3 

	5
	Bộ phận Kinh doanh tiếp thị
	                 10

	6
	Bộ phận vận hành máy công nghiệp chế biến
	               10 

	7
	Đội xe phục vụ sản xuất
	               30

	8
	Kỹ sư phụ trách hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch nguyên liệu
	               50

	9
	Bộ phận quản lý bảo vệ
	             300 

	10
	Lao động phổ thông trồng, chăm sóc trong giai đoạn kiến thiết cơ bản (Thời vụ)/năm
	             1.500 

	11
	Lao động phổ thông chăm sóc Mắc ca sau giai đoạn kiến thiết cơ bản (Thời vụ)/năm
	             900 



9. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.


9.1. Về kinh tế.

Trồng Mắc ca thâm canh trên cơ sở nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp là nhân tố hạt nhân, sau khi có hiệu quả sẽ liên kết, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân để mở rộng diện tích phát triển cây Mắc ca, đồng thời bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trên địa bàn thực hiện dự án. Với định hướng phát triển cây Mắc ca tập trung, sẽ tạo ra vùng sản xuất hàng hóa đa dạng, đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp có thu nhập ổn định và đóng góp một phần vào ngân sách địa phương nhằm phát triển kinh tế vùng dự án. 

Đầu tư vào dự án cho giá trị hiện tại thuần (NPV) đạt 16.909,5 tỷ đồng, tỷ suất thu hồi vốn (IRR) đạt 31,26 %, thời gian thu hồi vốn 10,3 năm (đã bao gồm 5 năm đầu tư) , từ đó cho thấy đầu tư vào dự án có hệ số an toàn cao về dòng vốn đầu tư. (Chi tiết tại phần Phụ lục 3: Phân tích hiệu quả đầu tư của dự án kèm theo).
Ngoài giá trị hữu hình về sản phẩm, cây Mắc ca còn cho giá trị kinh tế lớn thông qua tác động gián tiếp đến các hoạt động sản xuất khác: Cây Mắc ca ra rất nhiều hoa, từ 300 - 400 hoa trên mỗi bông hoa tự dài 15 - 30 cm, mùa hoa kéo dài gần 3 tháng có thể kết hợp nuôi ong lấy mật, góp phần làm tăng giá trị của dự án.


2.9.2. Về xã hội.


Quá trình thực hiện phát triển sẽ trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm ổn định cho người lao động. Với thu nhập từ việc trồng cây Mắc ca sẽ giúp đồng bào dần chấm dứt tình trạng du canh, du cư, phát nương làm rẫy, từng bước ổn định sản xuất và đời sống nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bệnh dịch, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và ổn định xã hội trong vùng.
Quá trình thực hiện trồng cây sẽ góp phần xây dựng cở sở hạ tầng nông thôn miền núi, tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân vùng dự án.

  Thông qua các hoạt động sản xuất, từng bước tạo cho người dân trong khu vực có thể sống và gắn bó với rừng. Đời sống được nâng lên, nhân dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng trong vùng dự án.
Bên cạnh đó, thông qua việc kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với kinh doanh du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần truyền bá tỉnh Điện Biên đến du khách trong nước và quốc tế, qua đó từng bước tạo nên sự phát triển về kinh tế, xã hội cho tỉnh nhà.

2.9.3. Về môi trường.

Mắc ca vốn là cây gỗ thường xanh, cao 15 - 20 m, tán rộng và rậm, tuổi thọ tới trăm năm. Đây là cây góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ đất đai. Qua thực tế cho thấy với mật độ trồng 278 cây/ha và 400 cây/ha đối với các khu vực quy hoạch rừng phòng hộ thì đến năm thứ 8 mật độ che phủ trên 70% và ngày càng tăng theo thời gian. Mắc ca hoàn toàn phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đối với miền núi. Phát triển cây Mắc ca sẽ góp phần đảm bảo và duy trì độ che phủ của rừng; tăng tính đa dạng sinh học, từ đó vừa đảm bảo chức năng cung ứng lâm sản và lâm sản ngoài gỗ, vừa bảo vệ vốn rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời phát huy có hiệu quả chức năng phòng hộ môi trường sinh thái. Trồng Mắc ca sẽ góp phần vào sự ổn định cấu trúc rừng, sẽ phát huy tối đa chức năng phòng hộ, giảm nhẹ thiên tai, điều tiết nguồn nước, hạn chế xói mòn, bồi lấp, lũ lụt, điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường sống, đảm bảo an ninh môi trường, góp phần phát triển bền vững. Đó là giá trị lớn nhất mà rừng mang lại cho con người. Bên cạnh đó, với tổng lượng hô hấp lớn so với các loài cây công nghiệp, cây ăn quả hiện có khác trong Vùng sẽ có ý nghĩa to lớn cho việc thu giữ lượng các bon không khí, giảm lượng khí nhà kính gây hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.


2.9.4. Đánh giá tác động môi trường
Việc xác định phạm vi ĐTM và các vấn đề môi trường như: đánh giá tác động của cây trồng tới môi trường và các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường được tiến hành ngay sau khi dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

III. ĐỀ XUẤT, ƯU ĐÃI HỖ TRỢ ĐẦU TƯ


3.1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp


Theo điều 11 thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3.2. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất

Theo Điều 19, nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Thủ tướng chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.


3.3. Về tín dụng đầu tư:


Được vay vốn đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính Phủ về tín dụng xuất khẩu nhà nước.


3.4. Đề xuất hỗ trợ đầu tư

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án;

- Hỗ trợ giải phóng mặt bằng vùng dự án.
- Các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.


IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư


b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
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PHỤ LỤC 1
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI

CỦA CÂY MẮC CA 
1. Đặc điểm sinh học của cây Mắc ca

1.1. Nguồn gốc cây Mắc ca


Cây Maccadamia (Mắc ca) có nguồn gốc là cây hoang dại ở vùng rừng mưa nhiệt đới ven biển Đông Nam bang Queensland và miền Bắc bang New South Wales nước Úc, trong phạm vi 250 - 310 vĩ độ nam của Australia.

Trong chi Macadamia có 18 loài, trong đó 10 loài nguyên sản tại Australia, 6 loài tại Tân Cridonia, 1 loài tại Madagasca và 1 loài tại đảo Xiribo. Trong 18 loài nói trên chỉ có 2 loài đã được gây trồng trên quy mô thương mại và sau này có hàng trăm giống khác nhau đều được chọn lọc hoặc lai tạo từ 2 loài này, đó là: Macadamia ternifolia Maiden – Betche và Macadamia ternifolia L. Johnson còn lại các loài Mắc ca khác có nhân nhỏ, vị đắng hoặc chứa độc tố nên không được gây trồng.
Năm 1858, Hill là người đầu tiên trồng thành công cây này ven sông Brisbane. Khoảng năm 1888, Charles Staff đã trồng 250 cây Mắc ca vở trơn trên diện tích 1,2 ha tại Rous Mill gần Lismore của bang New South Wales nước Ú. Đó là vườn quả Mắc ca thương phẩm đầu tiên trên thế giới, mà đến nay vẫn tồn tại với tuổi đời hơn 100 năm.

Cây Mắc ca từ cây rừng đã được thuần hóa, chỉ trong vòng 150 năm sau đã trở thành cây trồng được con người đưa đến nhiều vùng phân bố mới khắp Châu lục (trừ Châu âu).

1.2. Đặc điểm sinh học của cây Mắc ca

Mắc ca là loài cây gỗ nên việc phát triển cành là một đặc điểm chung của các loài cây gỗ. Trong 1 năm, cành Mắc ca có 3 hoặc 4 lần ra lộc, bình quân mỗi lần ra lộc kể tử khi ra chồi đến khi thành thục cần 40 ngày. Với cây đã ra quả, một năm ra lộc 3 lần, mùa cao điểm ra lộc xuân vào tháng 4, ra lộc hè vào cuối tháng 6 và ra lộc thu vào cuối tháng 10. Ngoài ra, hàng tháng trong năm, trên tán cây vẫn lẻ tẻ ra lộc. Vào mùa hè, thời điểm nóng, cây Mắc ca sinh trưởng chậm, cành của Mắc ca dài trung bình từ 30 -50 cm, có 7 - 10 mắt. Với cây Mắc ca đã cho quả, phần lớn cành có quả là những cành thành thục có tuổi 1,5 - 3 năm và phát triển từ khuôn trong của tán. Như vậy, khác với nhiều loài cây ăn quả khác như: Nhãn, Vải, Xoài,… cây Mắc ca ra quả bên trong tán cây chứ không mọc ở đầu cành.

Hoa của Mắc ca phát dục qua 3 thời kỳ: thời kỳ hình thành mầm hoa, thời kỳ vươn dài của hoa và thời kỳ nở hoa. Sau khi phân hóa mầm hoa đến khi mầm hoa lớn tới mức mắt nhìn thấy được, tùy từng vùng khác nhau thời kỳ này biến động từ 50 - 96 ngày. Sau đó hoa tự bắt đầy vươn dài, ở vùng mát hoa tự bắt đầu vươn dài sớm nhất, kéo dài khoảng 60 ngày. Thời điểm nở hoa sau khi phân hóa mầm hoa thường là 136 - 153 ngày. Những giống khác nhau, thời vụ nở hoa cũng khác nhau. Đây cũng là một đặc điểm đáng chú ý để bố trí giống rải rác cho thu hoạch sẽ có lợi về mặt dàn trải nhân lực và thời gian cung cấp nguyên liệu đầu vào khi chế biến.

Phần lớn cây Mắc ca đậu quả nhờ tự thụ phấn, nhưng nhị và nhụy chín so le, ngoài ra còn có hiện tượng tương tự thụ bất dục ở mức độ đáng kể, vì vậy khi trồng nên bố trí hỗ hợp từ 2 giống trở lên năng suất quả sẽ ca hơn. Mặt khác, vườn Mắc ca cần phát triển nuôi ong mật giúp truyền phấn sẽ tăng tỷ lệ đậu quả.

Kết quả theo dõi nhiều năm về các pha vật hậu học của cây Mắc ca ở Việt Nam đã cho thấy cây Mắc ca ra nụ hoa từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, hoa nở vào tháng 3 - 4, hình thành quả cuối tháng 4 đến tháng 6, quả lớn và già từ tháng 6 - 8, quả chín và rụng từ tháng 9 - 11. Các đặc điểm này thể hiện khá rõ tại các vùng khác nhau. Tuy nhiên, thời gian ra hoa còn phụ thuộc vào từng giống và chế độ chăm sóc.

Các giai đoạn phát triển của Pha ra hoa, đậu quả Mắc ca

	STT
	Tháng

Quá trình
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1

	1
	Ra hoa
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nuôi quả
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Quả chín
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	

	4
	Phân hóa mầm hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	5
	Ủ chồi hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1


2. Giá trị dinh dưỡng và sinh thái của cây Mắc ca

2.1. Các sản phẩm từ Mắc ca trên thị trường thế giới
Mắc ca là loại quả khô, mỗi quả có 1 hạt, vỏ hạt rất cứng sau khi bóc tác sẽ lấy được nhân hạt. Nhân hạt Mắc ca là bộ phần có giá trị nhất, rất bổ dưỡng, ăn có vị bùi, béo ngậy, thơm mùi bơ, rất ngon miệng. Vì các ưu điểm của nhân hạt như vậy nên được sử dụng nhiều trong ngành chế biến như:

+ Ăn tươi hoặc ở dạng hạt sấy đóng gói, đóng hộp.

+ Rang với muối hoặc đường, mật ong hoặc các loại gia vị khác nhau,...

+ Làm nhân Socola, bánh, kẹo, kem ăn, nước uống,….

+ Sử dụng làm thực phẩm chức năng cho bệnh nhân tim mạch

+ Dầu Mắc ca được dùng nhiều làm dầu ăn, dầu salat, dầu dưỡng da, dầu dược liệu, mỹ phẩm,…


Ngoài ra, phụ phẩm của quả Mắc ca có nhiều công dụng, trong vỏ quả chứa 14% tanin dùng để thuộc da, 8 – 10% protit có thể nghiền trộng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, vỏ hạt có thể dùng làm than hoạt tính, làm chất đốt phân bón nghiên vụn dùng làm giá thể để ươm cây giống,… Gỗ Mắc ca có vân thớ đẹp, dử dụng làm đồ thủ công mỹ nghệ.

	
	Quả Mắc ca
	

	
	Vỏ
	Nhân
	

	
	
	
	

	Chất đốt
	
	
	Bơ Mắc ca

	Phân bón
	
	
	Công nghiệp bánh,kẹo

	Chất bồi
	
	Dầu Mắc ca
	

	
	
	
	Dầu ăn

	
	
	
	Thức ăn chăn nuôi

	
	
	
	Công nghiệp


2.2. Giá trị dinh dưỡng

Hạt Mắc ca có hàm lượng dinh dưỡng cao, kết quả phân tích được thể hiện ở bảng 1. Đặc biệt là hàm lượng Calo, chất béo no và chất béo không no là cao nhất trong tất cả các loại quả ăn được.

Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng trong nhân hạt Mắc ca (theo Wenkham & Miller, 1965)

	Thành phần
	Đơn vị
	Hàm lượng trong 100g

phẩn ăn được

	Nước
	gam
	1,5 - 2,5

	Chất béo
	gam
	78,2

	Hydrat Cacbon
	gam
	10

	Protit
	gam
	9,2

	K
	gam
	0,37

	P
	gam
	0,17

	Mg
	gam
	0,12

	Ca
	mg
	36

	S
	mg
	6,6

	Fe
	mg
	1,8

	Zn
	mg
	1,4

	Mn
	mg
	0,38

	Cu
	mg
	0,33

	Axit nicotic
	mg
	1,6

	Vitamin B1
	mg
	0,22

	Vitamin B2
	mg
	0,12



Nếu so sánh với hàm lượng chất béo của Lạc nhân là 44,8%, của hạt Điều 47%, Hạnh nhân là 51%, hạt Hạnh đào 63% thì hàm lượng chất béo chiếm đến 78,2%, rõ rành là cao hơn rất nhiều. Trong đó đáng chú ý là hàm lượng axit béo không no trong dầu Mắc ca lên tớn 84%, đây là thứ chất béo mà thể giới hiện đại rất coi trọng vì ít dẫn tới nguy cơ tính tụ Cholesteron trong cơ thể người và rất phù hợp làm dung môi trong mỹ phẩm.
2.3. Giá trị sinh thái môi trường:

Cây Mắc ca là loài cây thân gỗ, trong rừng tự nhiên cao tới 20 m, tán lá rộng 15 m, lá rậm thường xanh không rụng theo mùa nên được coi là cây lâm nghiệp có tác dụng chống xói mòn, bảo vệ đất, góp phần vào việc giảm thiểu phát thải CO2, chống biến đổi khí hậu.
Cây Mắc ca có tuổi thọ rất cao, cây trên 100 tuổi vẫn phát triển bình thường, tuổi thọ kinh tế cũng đạt 40 – 60 năm. Vì vậy, cây Mắc ca đạt được tiêu chí về đời sống lâu dài để trồng rừng phòng hộ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đối với vùng núi.
Lá cây Mắc ca xanh đậm và bóng, có loài có viền răng cưa, hoa cực kỳ nhiều, hoa tự chùm bông đuôi sóc rất đẹp, có màu trắng muốt hoặc tím hồng, mùa hoa kéo dài gần 2 tháng, hương thơm ngào ngạt, nên có thể kết hợp nuôi ong và dùng làm cây trồng ở công viên, lâm viên, tạo phong cảnh đô thị và cải tạo môi trường sinh thái, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm khói bụi đang là vấn nạn ở nhiều thành phố lớn.
3. Đánh giá sự phù hợp của cây Mắc ca với điều kiện tự nhiên vùng dự án.

3.1. Nhiệt độ và độ ẩm không khí:

Trong khi các yếu tố như đất đai, mưa, gió,… con người có thể tác động bằng các biện pháp kỹ thuật khác nhau như bón phân, tưới nước, trồng rừng chắn gió,… thì đối với yếu tố nhiệt độ không khí và độ ẩm không khí, hầu như con người chưa thể can thiệt được ở một vùng rộng lớn (trừ trồng cây trong nhà kính). Nhưng đây lại là 2 yếu tối tiên quyết sẽ được quyết định đến việc cây Mắc ca có thể ra hoa, kết quả được hay không tại một vùng cụ thể nào đó và cũng chính là nguyên nhân chủ yếu hạn chế việc mở rộng khu vực trồng trên Thế giới.
Mắc ca là loài cây ăn quả á nhiệt đới, việc phân hóa mầm hoa đòi hỏi sự kích thích của nhiệt độ thấp. Trong thời kỳ này cần điều kiện nhiệt độ tối ưu là dưới 170C kéo dài 4 -5 tuần, nếu nhiệt độ cao hơn 170C thì ra hoa ít, trên 200C ra hoa rất ít và trên 250C không ra hoa. Mắc ca rất nhạy cảm với độ ẩm không khí vào thời kỳ ra hoa, đậu quả. Nếu ra hoa gặp độ ẩm không khí cao, hoa sẽ rụng rất nhiều. Vì vậy ở những vùng có mưa phùn kéo dài nhiều ngày từ tháng 2 đến tháng 4 sẽ không mong có được năng suất cao, thật chí hoa bị rụng hoàn toàn vào những năm ẩm ướt nhiều trong vụ Xuân. Ngoài thời kỳ nở hoa, đậu quả ra, còn lại chế độ nhiệt độ lý tưởng để Mắc ca sinh trưởng là nhiệt độ bình quân năm 220C - 230C, nhiệt độ trung bình quân mùa hè khoảng 250C, cao nhất không quá 380C. Mắc ca có sức chịu rét tốt, có thể chịu được nhiệt độ thấp tới -50C trong thời gian ngắn và có thể chịu được sương giá khoảng 20 ngày.

Khí hậu Tuần Giáo thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa miền Bắc Việt Nam. Mùa hè chịu ảnh hưởng của gió phơn tây nam (gió Lào) khô và nóng, không có bão lớn. Hàng năm có hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình 18 đến 20 độ C , cao nhất là 36 – 37 độ C, thấp nhất xuống đến 00C. Độ ẩm không khí trung bình trong năm 87%, độ ẩm thấp nhất trong năm 22%, lượng bốc hơi cả năm 514 mm. Do vậy rất phù hợp với quá trình phát triển, ra hoa và đậu quả của cây Mắc ca.
3.2. Lượng mưa:

Huyện Tuần Giáo có lượng mưa phân phối không đều trong năm, mùa mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 7. Lượng mưa trung bình cả năm là 1.805 mm, có ngày lượng mưa lớn nhất 272 mm.rất phù hợp với yêu cầu về lượng mưa khi trồng Mắc ca (Mắc ca phù hợp với lượng mưa trung bình năm từ 1.200 mm/năm trở lên). 
Tuy nhiên, cây Mắc ca cũng có thể chịu hạn ở mức độ nhất định ngoại trừ thời kỳ ra hoa, đậu quả, vì vậy ở những nơi có điều kiện cần tưới nước cho cây vào thời kỳ này. Còn những nơi do thiếu nguồn nước hoặc do địa hình không thể tưới nước thì cần áp dụng các biện pháp như che tủ mặt đất, xới xáo đất, sử dụng chế phẩm ngậm nước bón vào gốc cây,…

3.3. Đất đai và dinh dưỡng của cây Mắc ca:

- Tuần Giáo có các loại đất chủ yếu sau: Đất pheralit vàng đỏ và đỏ vàng phát triển trên nền phiến thạch, đá vôi thuộc nhóm đá mẹ Macma a xít; đất đen là sản phẩm phong hoá của đá vôi hoặc tích đọng ở địa hình bằng, trũng, đất có độ phì, tập trung ở những xã vùng thấp của huyện.
- Mắc ca không kén đất, cây có thể sống được trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, là loài cây ăn quả nên để có năng suất và chất lượng quả cao, tốt nhất là đất có tầng canh tác dày, thoát nước tốt, giàu chất hữu cơ. Tầng đất mùn phải đạt 0,5 - 1m, tơi xốp, không đọng nước, độ pH = 5 - 5,5; trên đất nhiễm mặn, đất phèn, úng nước thì cây Mắc ca khó phát triển.

- Mắc ca rất nhạy cảm với các nguyên tố dinh dưỡng. Đất thiếu Lân hoặc giàu Lân, hay bón nhiều phân Lân quá, cây bị ngộ độc, lá vàng úa. Đất nhiều Mg cũng gây vàng lá, cây phát triển kém, năng suất thấp nhưng lại không ảnh hưởng tới cây con.

3.4. Địa hình

- Độ dốc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phát triển cây Mắc ca và ảnh hưởng đến bố trí cây trồng, sinh trưởng, sản lượng quả, tình trạng sói mòn, rửa trôi đất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chi phí sản xuất. 

- Độ cao: cùng một vị trí nhưng độ cao khác nhau thì các điều kiện về môi trường khác nhau, ảnh hưởng của độ cao dễ dàng thấy được qua hiện tượng “song hành sinh học” theo độ cao. Độ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển, sản lượng quả Mắc ca. Mắc ca thích hợp với những vùng đất có độ cao từ  500 - 1000 m so với mặt nước biển, tốt nhất là độ cao 700 m.

Theo khuyến cáo của Bộ NN&PTNT nên hạn chế trồng Mắc ca ở những nơi có độ dốc vượt quá 250 và độ cao không quá 1.200m so với mặt nước biển.

=> Đánh giá: Nhìn chung khí hậu, thời tiết và đất đai của huyện Tuần Giáo khá thích hợp để phát triển cây Mắc ca. Tuy nhiên phải bố trí sản xuất cho phù hợp để tránh các yếu tố cực đoan, bất lợi của khí hậu, thời tiết đối với cây trồng.
PHỤ LỤC 2
GIẢI PHÁP VỀ KỸ THUẬT LÂM SINH CHO LOÀI MẮC CA


Quy trình, kỹ thuật trồng và chăm sóc theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT tại Quyết định số 3697/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/9/2018 về việc Ban hành hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc ca.


1. Giống cây trồng

- Để có được sản phẩm Mắc ca đồng đều, đạt tiêu chuẩn quốc tế, phải sử dụng giống đã được quốc tế nghiên cứu và đánh giá là giống có năng suất, chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trưởng thương mại

- Sử dụng giống cây Mắc ca có nguồn gốc xuất xử rõ ràng theo đúng quy định của Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL – UBTVQH11 ngày 24/03/2004 và Quy chết quản lý giống cây trồng số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT.

- Về cơ cấu giống: Tập trung trồng các dòng đã được Bộ NN&PTNT công nhận, như: 842, 741, 800, 695, OC, 246, 816, 849, Daddow và một số dòng sản xuất thử nghiệm có triển vọng như A4, A16, A38 và QN.

- Tiêu chuẩn cây giống: Cây ghép có thời gian sau ghép đạt trên 06 tháng; chiều cao chồi ghép đã hóa gỗ tính từ chỗ bật chồi trên cành ghép từ 20 cm trở lên (Tổng chiều cao cây ghép từ 50 cm trở lên); đường kính cổ rễ từ 1,0 cm trở lên. Cây sinh trưởng tốt, không sâu bệnh, lá xanh, phiến lá phát triển bình thường.

2. Kỹ thuật canh tác.


a. Thời vụ trồng, phương thức trồng và mật độ trồng.

- Thời vụ trồng: Từ tháng 5 đến tháng 7.

- Phương thức trồng: Mắc ca thường trồng 2 – 4 giống, tuy nhiên để thuận tiện cho thu hoạch, tránh thu hoạch sản phẩm lẫn lộn các giống với nhau nên sẽ bố trí trồng theo Lô, mỗi Lô từ 5 - 10 ha, trong Lô trồng 2 loại giống và mỗi giống trồng 1 khu (hoặc theo dạng khối)

- Mật độ trồng: 278 cây/ha (cây cách cây 6 m, hàng cách hàng 6 m), không phải tỉa thưa trong suốt chu kỳ kinh doanh.
- Đối với các khu vực quy hoạch rừng phòng hộ, mật độ trồng là 400 cây/ha.

b. Xử lý thực bì, làm đất và bón phân.


- Xử lý thực bì

+ Phương thức xử lý: Thực bì được xử lý toàn diện theo lô

+ Phương pháp xử lý: Thực bì được phát trắng, gom và đốt cục bộ toàn lô, đốt có kiểm soát, làm đường ranh cản lửa ngăn cách với bên ngoài.

+ Thực bì được xử lý trước khi cuốc hố từ 20 ngày đến 1 tháng.

- Làm đất

+ Phương thức làm đất cục bộ theo hố

+ Phương pháp: Thủ công kết hợp với cơ giới.

+ Thời gian: Làm đất trước mùa trồng từ 1,5 – 2 tháng. Do vùng dự án có những điều kiện tự nhiên đặc thù nên trong Làm đất đối với những diện tích đất dốc thì việc khai hoang đất phải đảm bảo không làm mất lớp đất màu ở trên mặt. Tùy theo điều kiện địa hình cần xây dựng các bờ đất, rãnh nước, đường lô, đường khoảnh đường đi để hạn chế xoái mòn đất.

+ Đào hố: Kích thước hố 60 x 60 x 60 cm. Sau khi đào xong dùng xẻng lấp lớp đất mặt xuống hố, Lấp 1/4 hố.

- Bón lót phân: trộn lớp đất mặt tơi, xốp với 30 - 50 kg phân chuồng hoai, 0,5 kg phân NPK và 0,3 kg vôi bột. Bỏ phân, trộn phân, lấp hố hình mai rùa trước khi trồng 15 - 20 ngày.


c. Trồng cây:


- Trước khi trồng 10 - 15 ngày phải tập kết cây đến khu trồng rừng, để khi trồng cây con được ổn định, tránh vỡ bầu, gãy ngọn, dập nát cây con.
- Phương pháp trồng: Trồng bằng cây con có bầu 
- Trồng cây: Rạch bỏ vỏ bầu, đặt cây ngay ngắn lấp đất nén chặt hình mai rùa, cắm cọc buộc cố định cây để tránh bị lung gốc khi có gió mạnh (mỗi cây cắm 3 cọc buộc hình tam giác để giữ cây)
- Sau khi trồng 10 - 15 ngày phải tiến hàng cắt đai băng tại mắt ghép.

- Trồng dặm: Sau khi trồng khoảng 15 - 20 ngày, cần tiến hành kiểm tra toàn bộ diện tích, trồng dặm lại những cây chết, kém chất lượng, không có khả năng sinh trưởng để đảm bảo mật độ. Khi trồng dặm chỉ cần móc đất và trồng lại trên hố cũ. Cây giống trồng dặm phải chọn cây tốt đủ tiêu chuẩn như cây trồng chính.


d. Phòng trừ cỏ dại

Định kỳ chăm sóc cho cây như phát dọn thực bì, xới vun gốc, phủ cỏ khô, rơm khô để giữ ẩm cho cây trồng.


e. Phương pháp bón phân sau khi trồng:

- Bón thúc ở giai đoạn cây non (từ 1 đến 6 tuổi): 

+ Bón thúc khi cây trồng được 2 năm tuổi trở lên, bón vào tháng 1-3 hàng năm bằng phân chuồng hoai kết hợp phân NPK và vôi bột; 

+ Cuốc rãnh rộng và sâu 25-35cm theo hình chiếu tán lá, rải đều phân chuồng xuống trước sau đó rắc vôi bột, cho một lớp đất mặt mỏng xuống trộn đều và cuối cùng rải đều phân NPK và lấp đất, cụ thể:

 
Năm thứ 2: Bón 10-20kg phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì) kết hợp 0,1kg NPK và 0,1kg vôi bột;

Năm thứ 3: Bón 20-30kg phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì) kết hợp 0,2kg NPK và 0,1kg vôi bột;

Năm thứ 4: Bón 30-40kg phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì) kết hợp 0,3kg NPK và 0,1kg vôi bột;

Năm thứ 5 và thứ 6: Bón 40-50kg phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì) kết hợp 0,4kg NPK và 0,1kg vôi bột;

- Thời kỳ bón: Bón vào tháng 9-10; bón sau khi thu hoạch quả và vệ sinh tỉa cành, tạo tán.

- Bón thúc ở giai đoạn cây trưởng thành (từ năm thứ 7 trở đi):

+ Bón thúc lần 1: Bón 50-70kg phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì) và 0,2kg vôi bột vào sau khi kết thúc mùa thu hoạch quả và vệ sinh tỉa cành, tạo tán;

Cuốc rãnh rộng và sâu 25-35cm theo hình chiếu tán lá, rải đều phân chuồng xuống trước sau đó rắc vôi bột, cho một lớp đất mặt mỏng xuống trộn đều và cuối cùng rải đều phân NPK và lấp đất;

Thời kỳ bón đạm (Ure 46%N): Sau bón thúc phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh lần 1 từ từ 2-3 tuần bón 0,3-0,4kg đạm ure/cây, bằng cách pha với 10 lít nước, khuấy tan và tưới đều xung quanh gốc cây vào chiều râm mát hoặc sáng sớm (tránh ngày trời mưa);

+ Bón thúc lần 2: Bón 1,0-1,2kg lân/cây. Thời kỳ bón: Bón vào tháng 11-12;

+ Bón thúc lần 3: Bón 0,4-0,5kg kali 60% K2O. Thời kỳ bón vào tháng 4-5;


f. Tưới nước cho cây:

- Trong thời gian 3 năm đầu sau khi trồng có thể tưới bất kỳ khi nào nếu thấy khô hạn nhằm cho cây phát triển. Nhưng đến năm thứ 4 trở đi cây có khả năng cho quả thì nên ép khô xiết nước cây nhằm ức chế ra hoa.

Tưới nước vào mùa khô: Tưới 3 lần/tháng, 50 lít/cây cho một lần tưới. Thời kỳ tưới: Từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Giữa tháng 1 dương lịch thì đến khoảng giữa tháng 2 và đầu tháng 3, cây bắt đầu ra hoa đồng loạt, tăng khả năng thụ phần chéo cho cây. Đến giữa tháng 3 dương lịch nên bón phân Lân và tưới nước cho cây thêm một lần nữa nhằm tránh quả bị rụng non do thời điểm đó trời thường khô hạn.


g. Tỉa cành, tạo tán cho cây.

- Sau khi trồng, cây có độ cao từ 1 - 1,2 m cần bấm ngọn để tạo tán cho cây. Sau lần bấm ngọn đầu tiên, khi các chồi lên cao khoảng 0,5 m thì tiến hành bấm ngọn lần 2 để tạo tán, ở lần 2 mỗi cây chỉ để lại 3 cành. Thời gian tạo tán thực hiện ở năm 1 và năm 2.

- Sau lần tạo tán lần 3 để cây phát triển bình thường. Khi cây vào thời kỳ kinh doanh, cắt tỉa những cành sát mặt đất dưới 60cm (ở tầng tán thứ 3 đối với những cây có tán quá dày), cắt những cành bị sâu bệnh hại, những cành lệch tán, những cành mọc chồng chéo, đan xen nhau. Nếu tán cây không quá dày, không nên cắt tỉa những cành nhỏ bên trong tán vì đây là những cành cho quả.


h. Phòng trừ sâu bệnh hại.

Cây Mắc ca thường bị một số loại sâu bệnh gây hại như: bệnh thối hoa, bệnh vỏ quả có nốt, bệnh nấm hại thân cây, kiến, bọ xít, chuột. Thực hiện việc giám sát thường xuyên sâu bệnh hại và thực hiện các biện pháp phòng trừ:

+ Quét vôi xung quanh gốc cây mỗi năm 2 lần, lần 1 vào tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau; lần 2 vào tháng 7-8 để phòng chống sâu hại và bệnh;

+ Vị trí quét bắt đầu từ phần dưới gốc cây (bới phần đất mặt sâu xuống 2-5 cm) quét lên thân cây khoảng 50-80cm;

+ Kiểm tra thường xuyên thân cây, nếu bị sâu đục xung quanh cổ gốc cây, đục thân, đục cành con thì dùng kim tiêm bơm thuốc trừ sâu vào lỗ sâu đục rồi lấy vôi bột trộn với đất sét bịt lại. Sâu ăn lá, đục quả, rệp quả và mọt hạt thì phun thuốc theo hướng dẫn ghi trên bao bì của từng loại thuốc;

+ Bệnh rụng quả, đốm lá, mọt quả. Thời kỳ theo dõi: Từ tháng 3-6

+ Bệnh loét vỏ cây, xì mủ từ tháng 5-6 và tháng 9-10 (nếu bị nặng phải chặt cây bị bệnh để tránh lây lan nhanh và đem đốt tiêu hủy ngay)


i. Thu hoạch và bảo quản

Công đoạn thu hoạch và bảo quản hạt Mắc ca luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp, bởi hạt Mắc ca khi thu hoạch vẫn có chứa 30% hàm lượng nước nên phải nhanh chóng tách quả (tách vỏ xanh) và hong khô hạn để có thể bảo quản dễ dàng hơn.

Mặt trong vỏ quả Mắc ca khi già sẽ chuyển sang màu nâu. Khi thấy bên trong vỏ ngoài của quả xuất hện những chấm đen, vỏ bắt đầu nứt và rụng xuống đất thì có thể bắt đầu thu hoạch. Thu hoạch khi quả rụng xuống đất, đồng thời cũng có thể thu quả còn trên cây nhưng phải đảm bảo quả đã đạt độ già. Phải thu nhặt hạt hàng ngày để giảm tổn thất do chuột. Nói chung, thời gian bắt đầu thu hoạch quả vào giữa và cuối tháng 9.

Hiện nay, việc thu hái quả Mắc ca chủ yếu là nhặt quả đã rụng bằng phương pháp thủ công. Tuy nhiên, có những giống (O.C) có hiện tượng quả bám vào cây không dễ tự rụng, nên trước khi chín khoảng 10 – 20 ngày phun dung dịch axetylen để thúc quả rụng.
	PHỤ LỤC 3
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN

BẢNG 01: DỰ TOÁN CHO 01 HA TRỒNG MẮC CA VỚI MẬT ĐỘ 278 CÂY/HA.


	TT
	Hạng mục
	Khối lượng (ha)
	Đơn vị tính
	Định mức
	Số lượng (công)
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Trồng rừng (Năm 1)
	
	
	
	
	
	77.244.000

	1
	Chi phí nhân công
	
	
	
	157
	
	33.607.000

	-
	Thiết kế
	278
	hố
	QĐ1297
	2
	300.000
	600.000

	-
	Cắt cây và phát dọn thực bì
	10.000
	m2
	71c
	24
	200.000
	4.800.000

	-
	Đào băng theo đường đồng mức với chiều rộng của băng 2 m và trung bình chiều cao của tỏa ly dương 1 m;  kích thức hố: 1 x 1 x 0,8m)
	278
	hố
	
	60
	200.000
	12.000.000

	-
	Công bốc dỡ phân xuống bãi I và bốc lên xe
	
	
	
	4
	200.000
	800.000

	-
	VC phân bằng cơ giới từ bãi (I) tới chân lô trồng
	8.535,0
	kg
	
	
	200
	1.707.000

	-
	Bón phân, vôi bột (30kg+0,5kg NPK+0,2kg vôi/cây) từ chân lô tới các hố cây
	278
	cây
	120d
	14
	200.000
	2.800.000

	-
	Trộn phân, lấp hố
	278
	hố
	96a
	16
	200.000
	3.200.000

	-
	Vận chuyển cây con từ bãi I đến địa điểm và trồng
	278
	cây
	111d
	12
	200.000
	2.400.000

	-
	Chặt cọc (1,5m), vận chuyên, đóng, buộc cọc và cắt bổi phủ gốc
	834
	cọc
	
	6
	200.000
	1.200.000

	-
	Công bốc, chăm sóc cây giống tại chân lô trước khi trồng 20 ngày
	296
	cây
	
	4
	200.000
	800.000

	*
	Chăm sóc năm 1
	
	
	
	
	
	

	-
	Phát dọn thực bì
	10.000
	m2
	114c
	12,5
	200.000
	2.500.000

	-
	Trồng dặm (5%)
	14
	cây
	145b
	1,0
	200.000
	200.000

	-
	Cắt gỡ bỏ dây ghép
	278
	cây
	
	1,0
	200.000
	200.000

	-
	Dẫy cỏ, vun gốc (đk 1,0m)
	278
	hố
	130a
	2,0
	200.000
	400.000

	2
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	
	42.237.000

	-
	Cây giống
	278
	cây
	
	278
	80.000
	22.240.000

	-
	Cây giống (5% trồng dặm)
	14
	cây
	
	14
	80.000
	1.120.000

	-
	Vật liệu tủ gốc (2kg/cây)
	556
	
	
	
	2.000
	1.112.000

	-
	Phân gà hoặc trâu bò (30kg/hố)
	278
	hố
	30,0
	8.340
	2.000
	16.680.000

	-
	NPK (0,5kg/hố)
	278
	hố
	0,5
	139,0
	7.000
	973.000

	-
	Vôi củ hoặc vôi bột
	278
	hố
	0,2
	56,0
	2.000
	112.000

	3
	Chi phí bảo vệ
	
	ha
	QĐ38
	7
	200.000
	1.400.000

	II
	Chăm sóc rừng trồng
	
	
	
	
	
	59.646.400

	1
	Chăm sóc năm thứ 2
	
	
	
	
	
	10.112.000

	1.1
	Vật tư
	
	
	
	
	
	1.512.000

	-
	Giống (5%)
	14
	cây
	83
	14
	80.000
	1.120.000

	-
	Phân bón NPK
	278
	cây
	0,2
	56
	7.000
	392.000

	1.2
	Công chăm sóc
	
	
	
	36
	
	7.200.000

	-
	Phát chăm sóc lần 1
	10.000
	ha
	114c
	14,0
	200.000
	2.800.000

	-
	Dẫy cỏ, xới vun gốc lần 1 (đk 1,2m)
	278
	hố
	130a
	3,0
	200.000
	600.000

	-
	Phát chăm sóc lần 2
	10.000
	ha
	115c
	11,0
	200.000
	2.200.000

	-
	Dẫy cỏ, xới, vun gốc lần 2 (đk 1,2m)
	278
	hố
	130a
	3,0
	200.000
	600.000

	-
	Công trồng dặm 5%
	14
	cây
	145b
	1,0
	200.000
	200.000

	-
	Công bốc và bón phân
	278
	cây
	120a
	4,0
	200.000
	800.000

	1.3
	Bảo vệ
	
	ha
	
	7
	200.000
	1.400.000

	2
	Chăm sóc năm thứ 3
	
	
	
	
	
	25.484.800

	2.1
	Vật tư
	
	
	
	
	
	8.784.800

	-
	Vôi củ hoặc vôi vột
	278
	cây
	0,1
	28
	2.000
	55.600

	-
	Phân bón NPK
	278
	cây
	0,2
	56
	7.000
	389.200

	-
	Phân gà hoặc trâu bò (10kg/hố)
	278
	cây
	10,0
	2.780
	2.000
	5.560.000

	-
	Cọc tre cố định cây (3,5 m)
	278
	cọc
	3,0
	834
	3.000
	2.502.000

	-
	Dây buộc
	278
	cây
	0,1
	28
	10.000
	278.000

	2.2
	Công chăm sóc
	
	
	
	77
	
	15.300.000

	-
	Phát chăm sóc lần 1
	10.000
	ha
	116c
	12,5
	200.000
	2.500.000

	-
	Dẫy có, xới, vun gốc lần 1 (đk 1,6m)
	278
	hố
	135b
	8
	200.000
	1.600.000

	-
	Vận chuyên, đóng, buộc cọc cố định cây và cắt bổi phủ gốc
	834
	cây cọc
	
	10
	200.000
	2.000.000

	-
	Phát chăm sóc lần 2
	10.000
	ha
	117c
	11
	200.000
	2.200.000

	-
	Dẫy cỏ, xới, vun gốc lần 2
	278
	hố
	135b
	8
	200.000
	1.600.000

	-
	Tỉa cành, tạo tán và quét vôi
	278
	cây
	
	8
	200.000
	1.600.000

	-
	Cuốc rãnh mở bồn theo vòng tròn đường kính tán cây ở phía ngoài (đường kính bồn từ 1,6m)
	278
	cây
	91b
	9
	200.000
	1.800.000

	-
	Bốc phân xuống bãi I, bốc lên xe, vận chuyển và bón phân gà, NPK và Vôi bột
	278
	cây
	120d
	10
	200.000
	2.000.000

	2.3
	Bảo vệ
	
	ha
	
	7
	200.000
	1.400.000

	3
	Chăm sóc năm thứ 4
	
	
	
	
	
	24.049.600

	3.1
	Vật tư
	
	
	
	
	
	6.449.600

	-
	Vôi bột
	278
	cây
	0,2
	56
	2.000
	111.200

	-
	Phân bón NPK
	278
	cây
	0,4
	111
	7.000
	778.400

	-
	Phân gà hoặc trâu bò
	278
	cây
	10,0
	2.780
	2.000
	5.560.000

	3.2
	Công chăm sóc
	
	
	
	81
	
	16.200.000

	-
	Phát chăm sóc lần 1
	10.000
	ha
	117c
	12
	200.000
	2.400.000

	-
	Dẫy cỏ, xới, vun gốc lần 1 (2,0m)
	278
	hố
	140b
	13
	200.000
	2.600.000

	-
	Phát chăm sóc lần 2
	10.000
	ha
	117h
	11
	200.000
	2.200.000

	-
	Dẫy cỏ, vun gốc lần 2 (2,0m)
	278
	hố
	140b
	13
	200.000
	2.600.000

	-
	Công tỉa cành, tạo tán, quét vôi
	278
	cây
	
	12
	200.000
	2.400.000

	-
	Cuốc rãnh mở bồn theo vòng tròn đường kính tán cây ở phía ngoài (đường kính bồn từ 2,0m)
	278
	cây
	91b
	10
	200.000
	2.000.000

	-
	Bốc phân xuống bãi I, bốc lên xe, vận chuyển và bón phân gà, NPK và Vôi bột
	278
	cây
	120d
	10
	200.000
	2.000.000

	3.3
	Bảo vệ
	
	ha
	
	7
	200.000
	1.400.000


BẢNG 02: DỰ TOÁN CHO 01 HA TRỒNG MẮC CA VỚI MẬT ĐỘ 400 CÂY/HA
	TT
	Hạng mục
	Khối lượng (ha)
	Đơn vị tính
	Định mức
	Số lượng (công)
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Trồng rừng (Năm 1)
	 
	 
	 
	 
	 
	104.420.825

	1
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	187,7
	 
	43.848.114

	-
	Thiết kế
	400
	hố
	QĐ1297
	2,88
	300.000
	864.000

	-
	Cắt cây và phát dọn thực bì
	10
	m2
	71c
	24
	200.000
	4.800.000

	-
	Đào băng theo đường đồng mức với chiều rộng của băng 2 m và trung bình chiều cao của tỏa ly dương 1 m;  kích thức hố: 1 x 1 x 0,8m)
	400
	hố
	 
	86,4
	200.000
	17.280.000

	-
	Công bốc dỡ phân xuống bãi I và bốc lên xe
	 
	 
	 
	4
	200.000
	800.000

	-
	VC phân bằng cơ giới từ bãi (I) tới chân lô trồng
	12.280,57
	kg
	 
	 
	200
	2.456.114

	-
	Bón phân, vôi bột (30kg+0,5kg NPK+0,2kg vôi/cây) từ chân lô tới các hố cây
	400
	cây
	120d
	20,15
	200.000
	4.030.000

	-
	Trộn phân, lấp hố
	400
	hố
	96a
	23
	200.000
	4.600.000

	-
	Vận chuyển cây con từ bãi I đến địa điểm và trồng
	400
	cây
	111d
	17,27
	200.000
	3.454.000

	-
	Chặt cọc (1,5m), vận chuyên, đóng, buộc cọc và cắt bổi phủ gốc
	1.2
	cọc
	 
	6
	200.000
	1.200.000

	-
	Công bốc, chăm sóc cây giống tại chân lô trước khi trồng 20 ngày
	426
	cây
	 
	4
	200.000
	800.000

	*
	Chăm sóc năm 1
	 
	 
	 
	17,82
	 
	 

	-
	Phát dọn thực bì
	10
	m2
	114c
	12,5
	200.000
	2.500.000

	-
	Trồng dặm (5%)
	14
	cây
	145b
	1
	200.000
	200.000

	-
	Cắt gỡ bỏ dây ghép
	400
	cây
	 
	1,44
	200.000
	288.000

	-
	Dẫy cỏ, vun gốc (đk 1,0m)
	400
	hố
	130a
	2,88
	200.000
	576.000

	2
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	59.172.711

	-
	Cây giống
	400
	cây
	 
	400
	80.000
	32.000.000

	-
	Cây giống (5% trồng dặm)
	14
	cây
	 
	20
	80.000
	1.611.511

	-
	Vật liệu tủ gốc (2kg/cây)
	800
	 
	 
	 
	2.000
	0

	-
	Phân gà hoặc trâu bò (30kg/hố)
	400
	hố
	30
	12000
	2.000
	24.000.000

	-
	NPK (0,5kg/hố)
	400
	hố
	0,5
	200
	7.000
	1.400.000

	-
	Vôi củ hoặc vôi bột
	400
	hố
	0,2
	80,6
	2.000
	161.200

	3
	Chi phí bảo vệ
	 
	ha
	QĐ38
	7
	200.000
	1.400.000

	II
	Chăm sóc rừng trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chăm sóc năm thứ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	11.725.770

	1.1
	Vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Giống (5%)
	20
	cây
	83
	20
	80.000
	1.600.000

	-
	Phân bón NPK
	400
	cây
	0.2
	80
	7.000
	560.000

	1.2
	Công chăm sóc
	 
	 
	 
	40,8
	 
	 

	-
	Phát chăm sóc lần 1
	10
	ha
	114c
	14
	200.000
	2.800.000

	-
	Dẫy cỏ, xới vun gốc lần 1 (đk 1,2m)
	400
	hố
	130a
	4,32
	200.000
	864.000

	-
	Phát chăm sóc lần 2
	10
	ha
	115c
	11
	200.000
	2.200.000

	-
	Dẫy cỏ, xới, vun gốc lần 2 (đk 1,2m)
	400
	hố
	130a
	4,32
	200.000
	864.000

	-
	Công trồng dặm 5%
	20
	cây
	145b
	1,4
	200.000
	287.770

	-
	Công bốc và bón phân
	400
	cây
	120a
	5,75
	200.000
	1.150.000

	1.3
	Bảo vệ
	 
	ha
	 
	7
	200.000
	1.400.000

	2
	Chăm sóc năm thứ 3
	 
	 
	 
	 
	 
	33.180.800

	2.1
	Vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Vôi củ hoặc vôi vột
	400
	cây
	0,1
	40,3
	2.000
	80.600

	-
	Phân bón NPK
	400
	cây
	0,2
	80,6
	7.000
	564.200

	-
	Phân gà hoặc trâu bò (10kg/hố)
	400
	cây
	10
	4000
	2.000
	8.000.000

	-
	Cọc tre cố định cây (3,5 m)
	400
	cọc
	3
	1221
	3.000
	3.663.000

	-
	Dây buộc
	400
	cây
	0,1
	40,3
	10.000
	403.000

	2.2
	Công chăm sóc
	 
	 
	 
	95,35
	 
	 

	-
	Phát chăm sóc lần 1
	10
	ha
	116c
	12,5
	200.000
	2.500.000

	-
	Dẫy có, xới, vun gốc lần 1 (đk 1,6m)
	400
	hố
	135b
	11,5
	200.000
	2.300.000

	-
	Vận chuyên, đóng, buộc cọc cố định cây và cắt bổi phủ gốc
	1.2
	cây cọc
	 
	10
	200.000
	2.000.000

	-
	Phát chăm sóc lần 2
	10
	ha
	117c
	11
	200.000
	2.200.000

	-
	Dẫy cỏ, xới, vun gốc lần 2
	400
	hố
	135b
	11,5
	200.000
	2.300.000

	-
	Tỉa cành, tạo tán và quét vôi
	400
	cây
	 
	11,5
	200.000
	2.300.000

	-
	Cuốc rãnh mở bồn theo vòng tròn đường kính tán cây ở phía ngoài (đường kính bồn từ 1,6m)
	400
	cây
	91b
	12,95
	200.000
	2.590.000

	-
	Bốc phân xuống bãi I, bốc lên xe, vận chuyển và bón phân gà, NPK và Vôi bột
	400
	cây
	120d
	14,4
	200.000
	2.880.000

	2.3
	Bảo vệ
	 
	ha
	 
	7
	200.000
	1.400.000

	3
	Chăm sóc năm thứ 4
	 
	 
	 
	 
	 
	31.966.245

	3.1
	Vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Vôi bột
	400
	cây
	0.2
	80
	2.000
	160.000

	-
	Phân bón NPK
	400
	cây
	0,4
	160
	7.000
	1.120.000

	-
	Phân gà hoặc trâu bò
	400
	cây
	10
	4000
	2.000
	8.000.000

	3.2
	Công chăm sóc
	 
	 
	 
	106,4
	 
	 

	-
	Phát chăm sóc lần 1
	10
	ha
	117c
	12
	200.000
	2.400.000

	-
	Dẫy cỏ, xới, vun gốc lần 1 (2,0m)
	400
	hố
	140b
	18,7
	200.000
	3.740.000

	-
	Phát chăm sóc lần 2
	10
	ha
	117h
	11
	200.000
	2.200.000

	-
	Dẫy cỏ, vun gốc lần 2 (2,0m)
	400
	hố
	140b
	18,7
	200.000
	3.741.007

	-
	Công tỉa cành, tạo tán, quét vôi
	400
	cây
	 
	17,3
	200.000
	3.453.237

	-
	Cuốc rãnh mở bồn theo vòng tròn đường kính tán cây ở phía ngoài (đường kính bồn từ 2,0m)
	400
	cây
	91b
	14,38
	200.000
	2.876.000

	-
	Bốc phân xuống bãi I, bốc lên xe, vận chuyển và bón phân gà, NPK và Vôi bột
	400
	cây
	120d
	14,38
	200.000
	2.876.000

	3.3
	Bảo vệ
	 
	ha
	 
	7
	200.000
	1.400.000


BẢNG 03: KHÁI TOÁN TỔNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

	STT
	Khoản mục
	Giá trị trước thuế GTGT (nghìn VND)
	Quy đổi ngoại tệ (USD)
	Giải ngân

	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5

	1
	Chi phí phát triển vùng nguyên liệu
	1.510.818.129
	73.266.320
	94.188.345
	200.717.266
	338.365.899
	411.043.597
	466.503.022

	-
	Chi phí giống, trồng, chăm sóc Mắc Ca
	1.510.818.129
	73.266.320
	94.188.345
	200.717.266
	338.365.899
	411.043.597
	466.503.022

	2
	Chi phí đầu tư xây dựng
	145.060.000
	7.034.607
	44.500.000
	28.535.000
	23.110.000
	10.360.000
	38.555.000

	2.1
	San lấp mặt bằng
	38.000.000
	1.842.790
	38.000.000
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Khu vực nhà máy chế biến
	62.500.000
	3.030.904
	-
	17.200.000
	18.100.000
	5.000.000
	22.200.000

	2.3
	Khu vực văn phòng
	13.580.000
	658.555
	-
	5.710.000
	2.510.000
	5.360.000
	-

	2.4
	Các công trình phụ trợ khác
	30.980.000
	1.502.359
	6.500.000
	5.625.000
	2.500.000
	-
	16.355.000

	3
	Chi phí đầu tư máy móc thiết bị
	181.401.775
	8.796.982
	8.940.000
	6.210.000
	1.740.000
	162.711.775
	1.800.000

	3.1
	Dây chuyền chế biến Mắc ca
	160.000.000
	7.759.115
	-
	-
	-
	160.000.000
	-

	3.2
	Phương tiện, thiết bị máy móc khác phục vụ sản xuất
	21.401.775
	1.037.868
	8.940.000
	6.210.000
	1.740.000
	2.711.775
	1.800.000

	4
	Chi phí đầu tư cho hoạt động du lịch
	100.000.000
	
	-
	-
	-
	-
	100.000.000

	5
	Chi phí hỗ trợ đền bù & thuê đất
	191.389.200
	8.437.561
	121.572.240
	17.454.240
	17.454.240
	17.454.240
	17.454.240

	6
	Chi phí QLDA
	24.820.000
	1.203.633
	2.050.000
	3.480.000
	5.310.000
	6.210.000
	7.770.000

	7
	Chi phí tư vấn
	31.890.000
	1.546.489
	3.125.000
	4.655.000
	6.585.000
	7.445.000
	10.080.000

	8
	Chi phí khác
	28.750.000
	1.394.216
	2.150.000
	3.950.000
	6.260.000
	7.440.000
	8.950.000

	9
	Dự phòng
	221.412.910
	10.737.301
	27.652.559
	26.500.151
	39.882.514
	62.266.461
	65,111,226

	10
	Lãi vay trong thời gian XDCB
	486.859.806
	21.463.643
	14.388.829
	42.836.078
	79.040.294
	136.377.084
	214,217,521

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
	3.022.401.821
	138.730.199
	318.566.972
	334.337.734
	517.747.947
	821.308.157
	930.441.009


BẢNG 03: BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỂM TỔNG ĐẦU TƯ – TIP (50 NĂM) 
ĐVT: NGHÌN ĐỒNG

	
	Mục
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6

	1
	Ngân lưu vào
	-
	18.260.590
	27.404.742
	120.415.627
	346.981.831
	756.627.589

	a
	- Tổng doanh thu
	-
	-
	-
	71.172.987
	261.228.588
	648.066.839

	b
	- Thay đổi khoản phải thu
	-
	-
	-
	7.117.299
	19.005.560
	38.683.825

	c
	- Hoàn thuế VAT
	
	18.260.590
	27.404.742
	42.125.341
	66.747.683
	69.876.925

	d
	- Thanh lý TSCĐ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Ngân lưu ra
	348.984.787
	363.487.900
	561.618.713
	912.865.349
	1.106.428.197
	938.928.461

	a
	- Chi đầu tư
	348.984.787
	363.487.900
	561.618.713
	889.801.265
	1.002.063.358
	

	b
	- Chi phí sản xuất
	-
	-
	-
	3.663.107
	37.483.659
	914.316.878

	c
	- Lãi vay vốn lưu động
	-
	-
	-
	498.211
	1.828.600
	5.144.990

	d
	- Thay đổi khoản phải trả
	-
	-
	-
	-
	1.202.000
	18.699.214

	e
	- Thay đổi tồn quỹ tiền mặt
	-
	-
	-
	-
	1.202.000
	27.392.383

	f
	- Thuế VAT phải nộp
	-
	-
	-
	6.750.988
	22.374.493
	(26.625.004)

	h
	- Thuế TNDN
	-
	-
	-
	12.151.778
	40.274.087
	-

	3
	NCF [1-2]
	(348.984.787)
	(345.227.310)
	(534.213.971)
	(792.449.722)
	(759.446.365)
	(182.300.872)

	
	Năm
	-
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Hiện giá dòng tiền
	(348.984.787)
	(313.039.068)
	(439.240.155)
	(590.815.540)
	(513.417.535)
	(111.752.110)

	
	Lũy kế hiện giá dòng tiền
	(348.984.787)
	(662.023.854)
	(1.101.264.010)
	(1.692.079.549)
	(2.205.497.085)
	(2.317.249.195)

	4
	NPV (TIP - 50 năm hoạt động)
	16.909.523.062
	Nghìn VNĐ
	
	
	
	

	5
	IRR (TIP - 50 năm hoạt động)
	31,26%
	
	
	
	
	

	6
	Tỷ suất chiết khấu
	10,28%
	
	
	
	
	

	7
	Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (đã gồm thời gian XDCB)
	10.3
	Năm
	
	
	
	


BẢNG 03 (TIẾP)

	Năm 7
	Năm 8
	Năm 9
	Năm 10
	Năm 11
	Năm 12
	Năm 13

	1.224.632.587
	1.955.420.997
	2.670.365.697
	3.491.628.140
	4.461.284.381
	5.418.667.283
	6.272.630.191

	1.172.217.519
	1.884.220.681
	2.598.897.968
	3.410.470.851
	4.365.755.878
	5.322.948.064
	6.186.295.452

	52.415.068
	71.200.316
	71.467.729
	81.157.288
	95.528.503
	95.719.219
	86.334.739

	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.011.024.910
	1.172.500.766
	1.171.809.976
	1.442.416.270
	1.732.869.457
	2.023.935.431
	2.284.587.881

	
	
	
	
	
	
	

	933.471.771
	884.705.654
	627.794.257
	643.027.005
	665.645.852
	688.355.574
	706.231.864

	8.814.808
	13.799.596
	18.803.105
	24.484.886
	31.172.654
	37.873.775
	43.917.984

	939.306
	(2.939.817)
	(13.353.700)
	4.547
	4.552
	4.556
	4.561

	950.215
	(2.928.875)
	(13.342.726)
	15.554
	15.592
	15.630
	15.667

	23.874.575
	99.951.503
	197.110.371
	276.744.385
	370.011.003
	463.459.249
	548.006.359

	42.974.235
	179.912.705
	354.798.668
	498.139.892
	666.019.805
	834.226.648
	986.411.446

	213.607.677
	782.920.232
	1.498.555.721
	2.049.211.870
	2.728.414.924
	3.394.731.851
	3.988.042.310

	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	118.734.586
	394.612.918
	684.888.818
	849.234.130
	1.025.284.497
	1.156.732.257
	1.232.198.075

	(2.198.514.610)
	(1.803.901.692)
	(1.119.012.874)
	(269.778.745)
	755.505.752
	1.912.238.009
	3.144.436.085


BẢNG 03 (TIẾP)

	Năm 14
	Năm 15
	Năm 16
	Năm 17
	Năm 18
	Năm 19
	Năm 20

	6.899.257.608
	7.230.816.251
	7.202.696.568
	7.209.899.264
	7.217.109.163
	7.224.326.273
	7.231.550.599

	6.834.442.867
	7.194.782.307
	7.201.977.089
	7.209.179.066
	7.216.388.245
	7.223.604.634
	7.230.828.238

	64.814.741
	36.033.944
	719.478
	720.198
	720.918
	721.639
	722.360

	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.465.794.658
	2.573.164.203
	2.504.511.784
	2.511.137.467
	2.513.797.708
	2.516.461.174
	2.519.127.871

	
	
	
	
	
	
	

	699.548.041
	705.035.959
	612.714.183
	613.532.547
	614.352.512
	615.174.079
	615.997.253

	48.455.795
	50.978.954
	50.752.295
	50.803.496
	50.854.749
	50.906.056
	50.957.415

	4.565
	4.570
	4.574
	4.579
	4.584
	4.588
	4.593

	15.705
	15.743
	(3.952.882)
	15.820
	15.858
	15.896
	15.935

	613.489.483
	648.974.635
	658.926.291
	659.564.652
	660.203.573
	660.843.055
	661.483.099

	1.104.281.069
	1.168.154.343
	1.186.067.323
	1.187.216.373
	1.188.366.432
	1.189.517.500
	1.190.669.577

	4.433.462.950
	4.657.652.048
	4.698.184.784
	4.698.761.797
	4.703.311.456
	4.707.865.098
	4.712.422.728

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.242.101.968
	1.183.244.801
	1.082.258.624
	981.471.714
	890.823.151
	808.546.801
	733.869.422

	4.386.538.053
	5.569.782.854
	6.652.041.477
	7.633.513.191
	8.524.336.342
	9.332.883.143
	10.066.752.565


BẢNG 03 (TIẾP)

	Năm 21
	Năm 22
	Năm 23
	Năm 24
	Năm 25
	Năm 26
	Năm 27

	7.253.540.774
	7.246.020.932
	7.253.266.953
	7.260.520.219
	7.267.780.740
	7.275.048.520
	7.282.323.569

	7.238.059.067
	7.245.297.126
	7.252.542.423
	7.259.794.965
	7.267.054.760
	7.274.321.815
	7.281.596.137

	723.083
	723.806
	724.530
	725.254
	725.979
	726.705
	727.432

	
	
	
	
	
	
	

	14.758.625
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.504.908.413
	2.508.669.793
	2.511.346.212
	2.514.025.882
	2.516.708.807
	2.519.394.993
	2.522.084.445

	
	
	
	
	
	
	

	594.981.746
	595.808.147
	596.636.167
	597.465.810
	598.297.080
	599.129.982
	599.964.519

	50.932.653
	50.984.118
	51.035.636
	51.087.207
	51.138.832
	51.190.509
	51.242.240

	4.597
	4.602
	4.606
	4.611
	4.616
	4.620
	4.625

	(1.072.233)
	16.012
	16.051
	16.090
	16.129
	16.168
	16.207

	664.307.732
	664.948.898
	665.590.626
	666.232.916
	666.875.768
	667.519.183
	668.163.162

	1.195.753.918
	1.196.908.016
	1.198.063.126
	1.199.219.248
	1.200.376.382
	1.201.534.530
	1.202.693.691

	4.748.632.361
	4.737.351.139
	4.741.920.741
	4.746.494.338
	4.751.071.933
	4.755.653.527
	4.760.239.124

	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	670.558.228
	606.592.340
	550.565.551
	499.713.529
	453.558.326
	411.666.135
	373.643.217

	10.737.310.793
	11.343.903.134
	11.894.468.684
	12.394.182.213
	12.847.740.539
	13.259.406.674
	13.633.049.891


BẢNG 03 (TIẾP)

	Năm 28
	Năm 29
	Năm 30
	Năm 31
	Năm 32
	Năm 33
	Năm 34

	7.289.605.893
	7.296.895.498
	7.304.192.394
	7.311.496.586
	7.318.808.083
	7.326.126.891
	7.333.453.018

	7.288.877.733
	7.296.166.611
	7.303.462.777
	7.310.766.240
	7.318.077.006
	7.325.395.083
	7.332.720.478

	728.160
	728.888
	729.617
	730.346
	731.077
	731.808
	732.540

	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.524.777.167
	2.527.473.165
	2.530.172.443
	2.532.875.007
	2.535.580.862
	2.538.290.013
	2.541.002.465

	
	
	
	
	
	
	

	600.800.695
	601.638.515
	602.477.982
	603.319.101
	604.161.875
	605.006.310
	605.852.408

	51.294.025
	51.345.863
	51.397.754
	51.449.699
	51.501.697
	51.553.749
	51.605.855

	4.630
	4.634
	4.639
	4.643
	4.648
	4.653
	4.657

	16.247
	16.286
	16.326
	16.365
	16.405
	16.445
	16.485

	668.807.704
	669.452.810
	670.098.480
	670.744.714
	671.391.513
	672.038.877
	672.686.807

	1.203.853.867
	1.205.015.057
	1.206.177.263
	1.207.340.485
	1.208.504.724
	1.209.669.979
	1.210.836.253

	4.764.828.726
	4.769.422.334
	4.774.019.951
	4.778.621.579
	4.783.227.220
	4.787.836.878
	4.792.450.553

	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	339.132.198
	307.808.713
	279.378.354
	253.573.907
	230.152.836
	208.895.008
	189.600.621

	13.972.182.089
	14.279.990.801
	14.559.369.155
	14.812.943.062
	15.043.095.899
	15.251.990.907
	15.441.591.528


BẢNG 03 (TIẾP)

	Năm 35
	Năm 36
	Năm 37
	Năm 38
	Năm 39
	Năm 40
	Năm 41

	7,340,786,471
	7,348,127,257
	7,355,475,385
	7,362,830,860
	7,370,193,691
	7,377,563,885
	7,384,941,448

	7,340,053,199
	7,347,393,252
	7,354,740,645
	7,362,095,386
	7,369,457,481
	7,376,826,939
	7,384,203,766

	733,272
	734,005
	734,739
	735,474
	736,210
	736,946
	737,683

	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,543,718,223
	2,546,437,292
	2,549,159,677
	2,551,885,384
	2,554,614,417
	2,557,346,781
	2,560,082,483

	
	
	
	
	
	
	

	606,700,175
	607,549,613
	608,400,728
	609,253,524
	610,108,004
	610,964,174
	611,822,037

	51,658,014
	51,710,227
	51,762,495
	51,814,816
	51,867,191
	51,919,620
	51,972,103

	4,662
	4,667
	4,671
	4,676
	4,681
	4,685
	4,690

	16,525
	16,566
	16,606
	16,646
	16,687
	16,728
	16,769

	673,335,302
	673,984,364
	674,633,992
	675,284,186
	675,934,948
	676,586,276
	677,238,173

	1,212,003,544
	1,213,171,855
	1,214,341,185
	1,215,511,535
	1,216,682,906
	1,217,855,298
	1,219,028,711

	4,797,068,248
	4,801,689,965
	4,806,315,708
	4,810,945,476
	4,815,579,274
	4,820,217,103
	4,824,858,966

	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	172,088,326
	156,193,524
	141,766,821
	128,672,619
	116,787,843
	106,000,789
	96,210,068

	15,613,679,854
	15,769,873,378
	15,911,640,199
	16,040,312,818
	16,157,100,661
	16,263,101,450
	16,359,311,518


	Năm 42
	Năm 43
	Năm 44
	Năm 45
	Năm 46
	Năm 47
	Năm 48
	Năm 49
	Năm 50

	7.392.326.390
	7.399.718.716
	7.407.118.435
	7.414.525.553
	7.421.940.079
	7.429.362.019
	7.436.791.381
	7.444.228.172
	7.451.672.401

	7.391.587.969
	7.398.979.557
	7.406.378.537
	7.413.784.916
	7.421.198.700
	7.428.619.899
	7.436.048.519
	7.443.484.568
	7.450.928.052

	738.420
	739.159
	739.898
	740.638
	741.378
	742.120
	742.862
	743.605
	744.348

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.562.821.526
	2.565.563.917
	2.568.309.659
	2.571.058.760
	2.573.811.223
	2.576.567.054
	2.579.326.258
	2.582.088.840
	2.584.854.807

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	612.681.597
	613.542.858
	614.405.826
	615.270.504
	616.136.896
	617.005.007
	617.874.841
	618.746.402
	619.619.695

	52.024.641
	52.077.232
	52.129.878
	52.182.579
	52.235.334
	52.288.143
	52.341.006
	52.393.925
	52.446.898

	4.695
	4.699
	4.704
	4.709
	4.714
	4.718
	4.723
	4.728
	4.732

	16.810
	16.851
	16.892
	16.933
	16.974
	17.016
	17.057
	17.099
	17.141

	677.890.637
	678.543.670
	679.197.271
	679.851.441
	680.506.180
	681.161.489
	681.817.368
	682.473.817
	683.130.836

	1.220.203.147
	1.221.378.606
	1.222.555.088
	1.223.732.594
	1.224.911.125
	1.226.090.681
	1.227.271.262
	1.228.452.870
	1.229.635.504

	4.829.504.864
	4.834.154.800
	4.838.808.776
	4.843.466.794
	4.848.128.856
	4.852.794.965
	4.857.465.123
	4.862.139.332
	4.866.817.594

	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	87.323.654
	79.258.025
	71.937.369
	65.292.878
	59.262.100
	53.788.350
	48.820.179
	44.310.890
	40.218.099

	16.446.635.172
	16.525.893.197
	16.597.830.565
	16.663.123.443
	16.722.385.543
	16.776.173.894
	16.824.994.073
	16.869.304.963
	16.909.523.062


CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ NÔNG NGHIỆP 
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ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ


NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRỒNG, CHẾ BIẾN CÂY MẮC CA KẾT HỢP DU LỊCH TRANG TRẠI, DU LỊCH TRẢI NGHIỆM TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO
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